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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 

 

I. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng đề án) 

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang 

thông tin điện tử của trường 

1.1. Thông tin chung 

- Tên trường: Đại học Phan Thiết. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành phố Phan 

Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

- Điện thoại: (0252) 2461372 – 2461373  

- Website: www.upt.edu.vn  Email: dhphanthiet@upt.edu.vn. 

1.2. Chức năng và nhiệm vụ 

  Trường Đại học Phan Thiết thành lập theo Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 

25/3/2009 của Thủ tướng chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho tỉnh Bình Thuận, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và các vùng lân cận. 

Trường Đại học Phan Thiết là một trung tâm đào tạo đa ngành và lĩnh vực; là cơ sở 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Bình Thuận, các tỉnh lân cận và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Trụ sở của Trường nằm ngay cửa ngõ ra vào khu resort Mũi Né. Ngoài du lịch, 

TP Phan Thiết nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung là địa phương có tốc độ phát triển 

kinh tế cao. Chính vì vậy, trường ĐH Phan Thiết mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho địa phương và các vùng phụ cận. 

1.3. Quá trình hình thành và phát triển, định hướng chiến lược 

Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình 

Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ "Nhân văn - Hội nhập – Phát 

triển bền vững". Qua hơn 11 năm xây dựng và phát triển, Trường đã mở 14 ngành Đại 

học hệ chính quy, bao gồm:  

- Bất động sản (7340116) 

- Công nghệ Sinh học (7420201) 

- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (7510205) 

- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (7510605) 

- Kinh doanh Quốc tế (7340120) 

- Quản trị Kinh doanh (7340101) 

- Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống (7810202) 

- Quản trị Khách sạn (7810201) 
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- Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (7810103) 

- Luật Kinh tế (7380107) 

- Tài chính Ngân hàng (7340201) 

- Kế toán (7340301) 

- Ngôn ngữ Anh (7220201) 

- Công nghệ Thông tin (7480201) 

Từ tháng 12/2015, Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh 

đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. 

 Từ năm 2021, Trường đã tự chủ tuyển sinh thêm 5 ngành mới ở bậc đại học: Kỹ 

thuật Xây dựng (7510205), Truyền thông Đa phương tiện (7320104), Luật (7380101), 

Công nghệ thực phẩm (7540101), Kỹ thuật ô tô (7520130).  

Trong mục tiêu phát triển ngắn hạn của Nhà trường là nhanh chóng hòa nhập với 

các trường đại học lớn có uy tín ở Việt Nam, sẵn sàng tâm thế hòa nhập với khu vực và 

quốc tế, lãnh đạo Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trường theo lộ trình 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong đó, Nhà trường tập trung vào việc xây dựng và 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu dạy và học phù hợp với 

tình hình thực tế hiện nay; về đội ngũ cán bộ giảng viên, lãnh đạo trường quyết tâm xây 

dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên tại địa phương giỏi về chuyên môn và nhiệt tình, 

tận tâm trong công việc, ngoài ra Nhà trường cũng có chính sách để thu hút nguồn nhân 

lực có trình độ cao về Trường công tác; về chương trình đào tạo, trên cơ sở chương trình 

khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Trường mạnh dạn đổi mới để phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp cũng như các nhà sử dụng lao động. 

Trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao theo hướng Đại học 

ứng dụng và mảng ứng dụng khoa học trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chính 

sách mới cũng được lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm, Nhà trường đã phát động 

phong trào đưa khoa học vào thực tiễn sản xuất và quản lý được sự ủng hộ nhiệt tình 

của đông đảo cán bộ giảng viên. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

sinh viên cũng là vấn đề đặc biệt quan tâm trong quá trình đào tạo.  

2. Quy mô đào tạo (tính đến tháng 12/2020) 

STT 

Theo 

phương 

thức, trình 

độ đào tạo 

Quy mô theo khối ngành 

Tổng 
Khối 

ngành 

I 

Khối 

ngành 

II 

Khối 

ngành 

III 

Khối 

ngành 

IV 

Khối 

ngành 

V 

Khối 

ngành 

VI 

Khối 

ngành 

VII 

I Chính quy 0 0 1088 0 252 0 1089 2429 

1. Sau đại học 0 0 162 0 0 0 0 162 

1.1 Thạc sĩ 0 0 162 0 0 0 0 162 

1.1.1 

Ngành 

Quản trị 

kinh doanh 

0 0 162 0 0 0 0 162 

2 Đại học 0 0 926 0 252 0 1089 2267 
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2.1 Chính quy 0 0 914 0 252 0 1031 2135 

2.1.1 

Các ngành 

đào tạo trừ 

ưu tiên 

0 0 914 0 91 0 415 1436 

2.1.1.1 
Quản trị 

kinh doanh 
0 0 302 0 0 0 0 314 

2.1.1.2 
Tài chính – 

Ngân hàng 
0 0 103 0 0 0 0 103 

2.1.1.3 Kế toán 0 0 303 0 0 0 0 303 

2.1.1.4 
Ngôn ngữ 

Anh 
0 0 0 0 0 0 415 473 

2.1.1.5 
Kinh doanh 

quốc tế  
0 0 33 0 0 0 0 33 

2.1.1.6 Luật kinh tế 0 0 173 0 0 0 0 173 

2.1.1.7 

Logistic và 

quản lý 

chuỗi cung 

ứng 

0 0 0 0 25 0 0 25 

2.1.1.8 
Công nghệ 

kỹ thuật ô tô 
0 0 0 0 66 0 0 66 

2.1.2 

Các ngành 

đào tạo ưu 

tiên 

0 0 0 0 161 0 616 777 

2.1.2.1 
Công nghệ 

thông tin 
0 0 0 0 161 0 0 161 

2.1.2.2 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

0 0 0 0 0 0 132 132 

2.1.2.3 
Quản trị 

khách sạn 
0 0 0 0 0 0 460 460 

2.1.2.4 

Quản trị 

nhà hàng và 

dịch vụ ăn 

uống 

0 0 0 0 0 0 24 24 

2.2 

Liên thông 

từ TC lên 

ĐH 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 

Liên thông 

từ CĐ lên 

ĐH 

0 0 12 0 0 0 0 12 

2.3.1 
Quản trị 

kinh doanh 
0 0 12 0 0 0 0 12 
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2.4 

Đào tạo 

trình độ đại 

học đối với 

ngời đã có 

bằng ĐH trở 

lên 

0 0 0 0 0 0 58 58 

2.4.1 
Ngôn ngữ 

Anh 
0 0 0 0 0 0 58 58 

II Vừa làm 

vừa học 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Đại học 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Vừa làm 

vừa học 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2 

Liên  thông  

từ  TC  lên 

ĐH 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3 

Liên  thông  

từ  CĐ  lên 

ĐH 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

1.4 

Đào tạo 

trình độ đại 

học đối   với   

người   đã   

có bằng ĐH 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi 

tuyển và xét tuyển) 

3.1.1. Phương thức tuyển sinh năm 2019 

Năm 2019, Trường xét tuyển bằng hai phương thức tuyển sinh:  

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia.  

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. 

❖ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 

Trường Đại học Phan Thiết thực hiện xét tuyển hệ đại học chính quy dựa vào kết 

quả kỳ thi THPT quốc gia và có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học. 

- Tiêu chí xét tuyển:  

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trước khi nhập học; 

+ Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại 

học Phan Thiết quy định. 

- Chỉ tiêu xét tuyển: 30% chỉ tiêu mỗi khối ngành. 

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Hồ sơ, đợt xét tuyển, thời gian đăng kí xét tuyển từng đợt: thực hiện theo quy 

định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;  
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- Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký xét tuyển trực tuyến, nộp hồ sơ đăng ký 

xét tuyển qua bưu điện; Trường cũng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường. Địa chỉ 

nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Trường Đại học Phan Thiết, 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, 

Phan Thiết, Bình Thuận. 

- Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng 

với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 

hiện hành (Quy chế). 

- Nguyên tắc xét tuyển:  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét 

trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí 1, 2 nêu trên.  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 30% chỉ tiêu của ngành, 

Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh các tiêu chí 1, 2 nêu trên và có điểm xét tuyển 

(ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến đủ 30% chỉ tiêu của ngành. 

+ Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng (số nguyện vọng tối đa theo 

quy định của Quy chế), nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện 

vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp 

theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác. 

❖ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập (học bạ) ở THPT 

- Tiêu chí xét tuyển:  

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước khi nhập học; 

+ Tiêu chí 2: Điểm trung bình cả năm của lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên (theo 

thang điểm 10) hoặc điểm trung bình theo tổ hợp môn của năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên 

hoặc điểm trung bình theo tổ hợp môn của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 

12 đạt từ 6.0 điểm trở lên. 

- Chỉ tiêu xét tuyển: 70% chỉ tiêu khối ngành. 

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Điểm xét tuyển (ĐXT) là điểm trung bình chung cả năm của lớp 12 hoặc điểm 

trung bình chung theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình chung theo tổ hợp 

môn của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 ( gọi tắt là ĐTBC) cộng với 

điểm ưu tiên khu vực (KV) và đối tượng (ĐT) theo quy định của Quy chế tuyển sinh 

ĐH, CĐ hiện hành, cụ thể: ĐXT = ĐTBC + (KV+ĐT)/3. 

- Nguyên tắc xét tuyển:  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70% chỉ tiêu của ngành, Trường 

xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn chỉ tiêu của ngành, Trường 

xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét 

tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 70% chỉ tiêu của ngành.  

+ Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau trong 

cùng đợt xét tuyển. Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng, nếu thí sinh trúng 

tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng 
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tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng 

ngành của thí sinh khác. 

3.1.2. Phương thức tuyển sinh năm 2020 

Năm 2020, Trường xét tuyển bằng ba phương thức tuyển sinh:  

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT).  

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. 

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức 

❖ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 

Trường Đại học Phan Thiết thực hiện xét tuyển hệ đại học chính quy dựa vào kết 

quả kỳ thi THPT và có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học. 

- Tiêu chí xét tuyển:  

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trước khi nhập học; 

+ Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại 

học Phan Thiết quy định. 

- Chỉ tiêu xét tuyển: 25% chỉ tiêu mỗi khối ngành. 

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Hồ sơ, thời gian đăng kí, cách thức đăng ký: thực hiện theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng 

với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 

hiện hành (Quy chế). 

- Nguyên tắc xét tuyển:  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét 

trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí 1, 2 nêu trên.  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 25% chỉ tiêu của ngành, 

Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh các tiêu chí 1, 2 nêu trên và có điểm xét tuyển 

(ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến đủ 25% chỉ tiêu của ngành. 

+ Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng (số nguyện vọng tối đa theo 

quy định của Quy chế), nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện 

vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp 

theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác. 

❖ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập (học bạ) ở THPT 

- Tiêu chí xét tuyển:  

+ Điểm trung bình cả năm của lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của cả năm học lớp 

12 đạt từ 6.0 trở lên; 

+ Điểm trung bình của cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở 

lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của năm lớp 10, lớp 

11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên; 
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+ Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 

trở lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, 

học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. 

- Chỉ tiêu xét tuyển: 70% chỉ tiêu khối ngành. 

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Nguyên tắc xét tuyển:  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70% chỉ tiêu của ngành, Trường 

xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn chỉ tiêu của ngành, Trường 

xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét 

tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 70% chỉ tiêu của ngành.  

+ Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau trong 

cùng đợt xét tuyển. Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng, nếu thí sinh trúng 

tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng 

tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng 

ngành của thí sinh khác. 

❖ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: 

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do 

Trường Đại học Phan Thiết quy định. 

3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc 

gia) 

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét 

tuyểt 

Năm tuyển sinh 

2019 

Năm tuyển sinh 

2020 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Nhóm ngành III 147 8 14 172 5 14 

- Ngành Quản trị kinh doanh 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Toán, Văn, Địa 

30 6 14 30 2 14 

- Ngành Kế toán 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Toán, Văn, Địa 

54 2 14 54 0 14 
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- Ngành Tài chính ngân hàng 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Toán, Văn, Địa 

18 0 14 18 2 14 

- Ngành Luật kinh tế 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa 

30 0 14 30 1 14 

- Ngành kinh doanh quốc tế 

Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 

Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Hoá học, Sinh học 

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

15 0 14 15 0 14 

- Bất động sản 

Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 

Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ văn, Anh 

Tổ hợp 4: Toán, Hoá học, Sinh học 

   25 0 14 

Nhóm ngành IV    17 0 14 

- Công nghệ sinh học 

Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 

Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học 

Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

Tổ hợp 4: Ngữ văn, Hoá học, Sinh học 

   17 0 14 

Nhóm ngành V 22 0 14 53 2 14 

- Ngành Công nghệ thông tin 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Toán, Lý, Văn 

22 0 14 22 1 14 

- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 

Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ văn, Anh 

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ văn, Địa lý 

   16 1 14 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh 

   15 0 14 
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Tổ hợp 4: Toán, Lý, Sinh 

Nhóm ngành VII 139 11 14 139 3 14 

- Ngành Quản trị khách sạn 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa 

60 7 14 60 2 14 

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa 

24 2 14 24 0 14 

- Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn 

uống 

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa 

   15 0 14 

- Ngành Ngôn ngữ Anh 

Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh 

Tổ hợp 2: Văn, Địa, Anh 

Tổ hợp 3: Toán, Địa, Anh 

Tổ hợp 4: Văn, Lý, Anh 

55 2 14 55 1 14 

Tổng 308 19 14 308 10 14 

II. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  

1.1 Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của trường: 11.98 ha; 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 5.668.72 m2 (800 chỗ); 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính 

trên một sinh viên chính quy: 5.6 m2 (tính đến 31/12/2020) 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa 

năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên cơ hữu 

55 9136 
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1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 830 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 30 7274 

1.3 Số phòng học từ 50 - 100 chỗ 0 0 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 0 0 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 1 150 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ 

hữu 
23 882 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 2 450 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, 

cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 
15 3090 

 

1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

STT Tên Danh mục trang thiết bị chính 

Phục vụ 

Ngành/Nhóm 

ngành/Khối 

ngành đào tạo 

1 

Phòng thực hành 

Nghiệp vụ nhà 

hàng 

CLOTH & NAPKIN (KHĂN ĂN  & KHĂN 

BÀN) 

Ngành Quản trị 

khách sạn, 

Quản trị nhà 

hàng và dịch 

vụ ăn uống 

(Khối ngành 

VII) 

Table cloth (khăn bàn) 

Napkin (khăn ăn) 

Skirts (rèm, rúp bông) 

Chair cover (bao ghế) 

SERVICE TRAYS (KHAY PHỤC VỤ) 

Tray (khay tròn chống trượt) 

Tray (khay chữ nhật chống trượt) 

BOWLS & PLATES (CHÉN ĐĨA SÀNH 

SỨ) 

Toothpick holder (hủ tăm) 

Pepper holder (hủ tiêu) 

Salt holder (hủ muối) 

Soya jug (bình nước tương) 

Fish sauce  jug (bình nước mắm) 

Astray 

Rice bowl 

Saucer bowl (đĩa lót chén) 

Soup bowl (chén súp) 

Đĩa lót chén súp 
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Spoon holder (gác muỗng) 

Chopstick holder (gác đũa) 

Chopstick (đũa) 

Chopstick cover (bao đũa) 

Appertizer plate (đĩa khai vị) 

Main plate (đĩa món chính) 

Dessert plate (đĩa tráng miệng) 

Bread plate (đĩa bánh mì) 

Pasta plate (đĩa ăn mì ý) 

Soup plate ( đia an soup) 

Oval plate (đĩa oval) 

Chén chấm tròn nhỏ 

Chén chấm tròn lớn 

Chén chấm vuông 2 ngăn 

Chén chấm trũng sâu 

Soup spoon (muỗng súp) 

Flower vase (bình hoa) 

TABLE & CHAIR (BÀN-GHẾ) 

Round table (bàn tròn) 

Small round table (bàn nhỏ) 

Square table (bàn vuông) 

CUTLERIES (Dụng cụ đồ ăn) 

Appertizer knife (dao khai vị) 

Main knife (dao món chính) 

Butter knife (dao ăn bơ) 

Fish knife (dao ăn cá) 

Appertizer fork (nĩa khai vị) 

Main fork (nia an mon chinh) 

Dessert  fork (nĩa tráng miệng) 

Dessert spoon (muỗng tráng miệng) 

Main spoon (muỗng chính) 

Soup spoon (muỗng ăn súp) 

Soup ladle (muỗng múc súp) 

Sauce ladle (muỗng múc sốt) 

Ice bowl (xô đá ướp rượu) 
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Stand ice bowl (chân xô đá) 

Glass rack (rack đựng ly) 

Service trolley 

2 
Phòng thực 

hành Bar 

Máy ép trái cây Panasonic 

Ngành Quản 

trị khách sạn, 

Quản trị nhà 

hàng và dịch 

vụ ăn uống 

(Khối ngành 

VII) 

Máy xay trái cây Philip 

Máy pha cà phê cappuchino 

Phin cà phê 

Thùng đá chữ nhật 

Dao cắt trái cây 

Thớt cắt trái cây 

Máy vắt cam  

Vắt cam thủy tinh bằng tay 

Jup đựng sữa, nước, cam 

Dụng cụ mở rượu vang 

Cây súc đá INOX 

Vòi ngắt rượu tự động 15, 30 

Vòi rót rượu INOX 

Bar spoon (muỗng) 

Muỗng cafe dài 

Muỗng cafe ngắn 

Jigger đong rượu (15-30) 

Bình lắc standard 

Lược đá 

Vá múc đá 

Hũ đựng đường 

Bao đập đá 

Cây đập đá 

Cây khuấy dài, ngắn 

Dù trang trí 

Ống hút  

Ống hút nghệ thuật 

Pilsner có chân 

Kệ nhưa để ly 3 ngăn 

Khăn lau ly 

Ly Poco Gran 
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Ly Hiball 

Ly Tall ball 

Ly coctail 80ml 

Ly coctail 160ml 

Ly margarita 

Ly rock 

Ly shot 

Ly sherry 

Ly pony 

Ly gollet 

Ly martini 

Ly couptte 

Ly brandy ballon 

Ly champanpe Flute 

Ly sauce champanpe 

Ly tulip champanpe 

Ly mixing 

Ly pinlner 

Ly beer 

Ly hurricace 

Ly vang đỏ 

Ly vang trắng 

Dụng cụ vắt chanh INOX 

3 
Phòng thực hành 

nghiệp vụ Buồng 

BỘ GIƯỜNG NGỦ & THIẾT BỊ ĐẶT 

XUNG QUANH GIƯỜNG NGỦ 

Ngành Quản trị 

khách sạn 

(Khối ngành 

VII) 

Giường Twin  

02 giường đơn nệm lò xo (gồm chân giường và 

nệm) 

Rèm chân giường đơn (Bed skirt) 

Ga giường đơn (2 tấm trên giường + 6 tấm dự 

phòng) 

Chăn bông gòn đơn (Single Duvet, vỏ may 

bằng vải 100% polyester hoặc tráng teflon) 

Vỏ chăn đơn (Single Duvet Cover) 2 trên 

giường + 2 dự phòng 

(65% polyester, 35% cotton để sinh viên dễ 

thực hành) 
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Tấm trang trí trên giường đơn (Bed 

Runner/Bed Through) 

Giường King  

02 giường đôi nệm lò xo (gồm chân giường 

và nệm) 

Rèm chân giường đôi (Bed skirt) 

Ga giường đôi (1 tấm trên giường + 3 tấm 

dự phòng) 

Chăn bông gòn đôi (King Duvet, vỏ may 

bằng vải 100% polyester hoặc tráng teflon) 

Vỏ chăn đôi (King Duvet Cover) 1 trên 

giường + 2 dự phòng 

(65% polyester, 35% cotton để sinh viên dễ 

thực hành) 

Tấm trang trí trên giường đôi (Bed 

Runner/Bed Through) 

CÁC THIẾT BỊ CÒN LẠI TRONG 

PHÒNG NGỦ SỬ DỤNG CHUNG CHO 

PHÒNG TWIN VÀ PHÒNG KING 

Gối nằm bông gòn (50cm x 80cm) 

Áo gối (50cmx80cm) 

Tủ đầu giường 

Đèn đầu giường 

Điện thoại bàn 

Giấy (notepad) bên cạnh điện thoại 

Viết bên cạnh điện thoại 

Tủ quần áo bao gồm:  

Két sắt đặt bên trong tủ 

Móc áo (5 cái), quần (5 cái), cà vạt (1 cái) các 

loại 

Dép lê (Slippers) 

Bàn và ghế làm việc 

Thùng rác 

Các thiết bị  bàn làm việc gồm:  

Ly uống nước thấp, không chân 

Ly uống nước cao, không chân 

Tách trà/càfe & đĩa lót, gạt tàn thuốc thủy tinh 

Muỗng càfe 
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Kính bán thân gắn phía trên bàn làm việc 

Salon tiếp khách 

Bộ màn cửa gồm:  

Màn ngày (Vải thưa, che bớt ánh sáng) 

Màn đêm (Đóng lại thì phòng tối như ban đêm) 

Máy lạnh 

TV LCD 32" 

Kính toàn thân 

Đèn chính trong phòng (Gắn trên trần) 

CÁC THIẾT BỊ PHÒNG TẮM 

Khu vực chậu rửa:  

Chậu rửa 

Kính bán thân (Hình tròn, vuông,...) 

Máy sấy tóc 

Khăn tay 

Khăn mặt 

Ly súc miệng không chân, thấp có nắm đậy 

bằng giấy 

Thùng đựng rác 

Khay đặt tại khu vực chậu rửa chứa các 

vật dụng sau   

Xà phòng rửa tay 

Lược 

Bàn chải và kem đánh răng 

Xà bông tắm 

Xà phòng tạo bọt 

Khu vực bồn tắm:  

Bồn tắm nằm 

Vòi sen 

Máy nước nóng 

Màn tắm 

Khăn tắm 

Giá để khăn tắm 

Thảm chùi chân (Vải khăn) 

Khu vực bồn cầu:  
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Bồn cầu 

Giấy vệ sinh 

Giá đựng giấy vệ sinh 

Trang thiết bị dọn vệ sinh 

Xe trolley 

Bình tia nhựa miệng hẹp (Đựng hóa chất) 

Găng tay 

Bộ cây lau nhà 

Máy hút bụi 

Khăn lau đa năng (4 màu riêng biệt) 

4 
Phòng thực hành 

nguội 

Êtô bàn nguội 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô 

tô, Kỹ thuật ô 

tô (Khối ngành 

V) 

Bàn nguội 

Thước lá 

Thước cặp 

Thước góc 

Thước vuông 

Dũa dẹt tinh 

Dũa tam giác 

Dũa tròn 

Vạch dấu 

Đột dấu 

Compa 

Búa cơ khí 

Đục dẹt 

Cưa tay 

Đe cơ khí 

Máy mài bàn 

Máy cắt sắt 

Máy hàn 

Máy khoan bàn lớn 

Máy khoan bàn nhỏ 

Máy tiện 

Máy phay 

Tủ đựng dụng cụ 

5 Mô hình cấu tạo tổng quát ô tô 
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Xưởng thực hành 

ô tô 

Mô hình thực tập động cơ xăng Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô 

tô, Kỹ thuật ô 

tô (Khối ngành 

V) 

Mô hình thực tập động cơ diesel 

6 
Thực tập kỹ thuật 

lái xe 

Xe Fortuner 7 chỗ ngồi Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô 

tô, Kỹ thuật ô 

tô (Khối ngành 

V) 

Xe Honda city 4 chỗ ngồi 

Xe Toyota Hiace 15 chỗ 

7 

Phòng thực tập 

Sàn giao dịch bất 

động sản 

Màn hình, máy chiếu trực tuyến 

Ngành Bất 

động sản (Khối 

ngành III) 

Máy tính nối mạng internet 

Bộ bàn 20 chỗ 

Kệ quảng cáo dự án 

8 

Phòng thực tập 

phân tích hiệu 

quả dự án đầu tư 

bất động sản 

Màn hình, máy chiếu trực tuyến 

Ngành Bất 

động sản (Khối 

ngành III) 

Máy tính nối mạng internet 

Phần mềm chuyên dùng LCD 

Bộ bàn 20 chỗ 

9 
Phòng thực hành 

Tin học 

Máy vi tính để bàn 

Tất cả các 

ngành đào tạo 

của Trường 

(Khối ngành 

III, IV, V, VII) 

Máy chủ IBM X3250 M5_5458C5A/Xeon 

4CE3-1231v3 

Modem Router TP-Link TD-W8961ND - 

ADSL2+ Wireless N 

Switch TP-Link TL-SG1024D - 24P Gigabit 

13" Rackmountable 

Máy tính xách tay DELL Inspiron 3558-

70062972-Đen 

Santak UPS offline 

Máy chiếu Panasonic PT-LB360 

10 

Phòng thực hành 

Điện - Điều hòa 

không khí 

Bộ thiết trí điện 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô 

tô, Kỹ thuật ô 

tô (Khối ngành 

V) 

Dao động ký 

Máy biến áp 3 pha 

Kit MPE 300 

Kit TK 01 

Bộ thí nghiệm KTS 

Bộ thí nghiệm MTS 41N 

Bộ thí nghiệm MBTS 31 

Máy Casette Sony CDCFD 5 

Vỏ amply 
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Tivi để thực hành 

Bộ nguồn đa năng 

Đầu đĩa CD 

Bếp điện mini 

Máy cắt Hitachi 

Bộ điều khiển tốc độ động cơ 

Merum kế 

Bộ điều khiển tốc độ động cơ Asia 

Máy đo tần số 3104B 

Máy phát tần số 9205C 

Máy đếm U2000A 

Máy phát hiệu 1367A 

Máy đo điện áp MV3000A 

Amply sheng 

Đầu JVC 

Amply ráp (SV làm) 

Log máy lạnh 

Tủ điện mô hình thực tập SV đem vào 

Động cơ quạt trần 

Máy biến áp nguồn DC 

Công tơ 3 pha 

Công tơ 1 pha 

Động cơ máy phát 1 pha - 3 pha 

Động cơ máy phát 3 pha 

Bộ máy phát 1 pha - 3 pha 

Máy khoan bàn 

Bàn cuốn dây động cơ 

Khuôn cuốn dây (bộ) 

Ê tô 

Máy mài 

Động cơ DC 

Động cơ điều khiển 3 pha 

Động  cơ thực tập cuốn dây 

Vỏ động cơ thực tập 

Màn hình CRT 15" 
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Tổng đài Panasonic 

Máy fax Panasonic 

Máy fax phát Toshiba 

Module điều khiển tốc độ động cơ DC bằng 

mạch điện và ghép nối máy tính 

Module vi điều khiển AVR STK500-B 

Mô hình hệ định vị một trục 

Module drive + động cơ bước 

Lò nhiệt 

Module PLC 

Mô hình đèn giao thông 

Card giao tiếp máy tính Multifunction 

PCI1711-A2 và 68 pin SCSI cable, 1m 

Kit thực hành vi điều khiển Nuvoton (tài trợ) 

Thiết bị thí nghiệm Micro chip (tài trợ) 

VOM Kim Sanwa 

Mỏ hàn DC Prokit 

11 
Phòng thực hành 

Vi điều khiển 

Bàn thí nghiệm 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô 

tô, Kỹ thuật ô 

tô (Khối ngành 

V) 

Kit thí nghiệm vi điều khiển DHC-uPC 8051 

Máy vi tính CPU Pentium Dual core CPY 

2.6GHz, RAM 2GB, HDD 250GB 

Máy vi tính VT090608 CPY 1.8GHz, RAM 

1GB, HDD 80GB 

Màn hình LCD L177 

Màn hình AOC 152V 

KIT thí nghiệm vi điều khiển PIC 

Module điều khiển nhiệt độ dùng mạch điện tử 

và ghép nối máy tính 

Mạch nạp 89C51 

APEX 

Bộ nạp laptool 

Digilap 10 K 10 

Derelopment B 

Server (Asus) 

Kit ALTERA DE2 

12 
Phòng thực hành 

Điện tử tương tự 

Bàn thí nghiệm Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô Dao động ký 2 kênh 20MHz 
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Thiết bị chính thức thực tập tô, Kỹ thuật ô 

tô (Khối ngành 

V) 
Card thực tập (101, 102B, 102C, 103, 104B, 

107, 110B) 

Đồng hồ hiển thị 

Mỏ hàn nhiệt độ điện tử số 

13 
Phòng thực hành 

Xung số 

Bàn thí nghiệm 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô 

tô, Kỹ thuật ô 

tô (Khối ngành 

V) 

Dao động ký 3 tia 5455 

Máy phát xung 

Đồng hộ vạn năng 

Bộ thực tập DTS - 21 (KIT TN KT số) 

Module DM 201, 203, 206, 207, 208, 211 

Điện thoại lập trình Panasonic 

Điện thoại bàn simen 

Tổng đài Vĩnh Hưng 

Hộp nối dây điện thoại 

Máy bơm hơi 

Thùng loa 

Thiết bị thực tập vi mạch số 

Motor 

Máy hút bụi Shap 8500 

Tủ điện 40*60*80 

Mô hình lạnh cơ bản 

Máy Cassette Sony 1065S 

Bộ thí nghiệm MPE, SME 

Taroren (tiện rang ốc vít) 

Thước panme (đo đường kính dây) 

Ampe kềm 

Đồng hồ kim 

Bộ nguồn (biến áp điều chỉnh) 

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 

Fe máy biến áp 25*36 

14 
Phòng Lab Anh 

văn 

Máy chủ   
Ngành Ngôn 

ngữ Anh 
Máy tính để bàn 

Máy chiếu 

15 

Phòng thí 

nghiệm Sinh học 

đại cương 

Bếp điện 

Ngành Công 

nghệ sinh học 

(Khối ngành 

V) 

Buồng đếm hồng cầu 

Kính hiển vi quang học 

Máy chụp ảnh 

Máy lắc ống nghiệm Vortex 

Tủ ấm 

16 Bếp đun cách thủy (loại 4-8 lỗ) 
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Phòng thí 

nghiệm Hóa Đại 

cương - Vô cơ 

Cân kỹ thuật điện tử 

Ngành Công 

nghệ sinh học 

(Khối ngành 

V) 

Cân phân tích điện tử 

Máy cất nước 2 lần 

Máy đo quang 

Máy đo pH 

Máy khuấy từ 

Lò nung 

Tủ đựng hóa chất bảo quản hóa sinh phẩm 

Tủ sấy 

17 

Phòng thí 

nghiệm Hóa hữu 

cơ 

Bếp điện 

Ngành Công 

nghệ sinh học 

(Khối ngành 

V) 

Bếp đun bình cầu 

Bếp đun cách thủy (4-8 chỗ) 

Bơm hút chân không 

Cân kỹ thuật điện tử 

Cân phân tích điện tử 

Máy cất nước 2 lần 

Máy đo quang 

Máy đo pH 

Máy khuấy từ 

Tủ sấy 

Máy khuấy từ gia nhiệt 

18 

Phòng Thí 

nghiệm Vi sinh - 

Ký sinh 

Bể siêu âm 

Ngành Công 

nghệ sinh học 

(Khối ngành 

V) 

Bếp điện 

Buồng đếm hồng cầu 

Cân kỹ thuật điện tử 

Cân phân tích điện tử 

Kính hiển vi quang học 

Lò vi sóng 

Máy li tâm 

Máy lắc 

Bếp đun cách thủy 

Tủ ấm 

Tủ cấy vô trùng 

Tủ lạnh 

19 Bể siêu âm 



 

22 

 

 

Phòng thí 

nghiệm Hóa 

phân tích – Kiểm 

Nghiệm 

Bếp điện 

Ngành Công 

nghệ sinh học 

(Khối ngành 

V) 

Bơm hút chân không 

Cân kĩ thuật điện tử 

Cân phân tích điện tử 

Lò nung 

Máy cất nước 2 lần 

Máy đo quang phổ UV-Vis 

Máy đo pH 

Máy khuấy từ 

Máy khuấy từ gia nhiệt 

Máy lắc ống nghiệm Vortex 

Máy li tâm 

Tủ sấy 

20 
Phòng thí 

nghiệm Hóa Sinh 

Bếp đun cách thủy 

Ngành Công 

nghệ sinh học 

(Khối ngành 

V) 

Cân kỹ thuật điện tử 

Cân phân tích điện tử 

Kính hiển vi 

Nồi hấp tiệt trùng 

Tủ ấm 

Tủ đựng hóa chất bảo quản hóa sinh phẩm 

21 
Phòng thực tập 

trắc địa 

Máy thủy tự động 

Bộ thí nghiệm khoa Xây dựng, gồm: 

1. Máy kinh vĩ quang học 

2. Máy thủy chuẩn LEICA NA-724 

3. Sào tiêu loại 2 mét GB-2 

4. Thước dây sợi thủy tinh OTR50 (Nhật) 

5. Phích sắt loại 0,5m 

6. Thước đo độ 

Ngành Kỹ 

thuật xây dựng 

(Khối ngành 

V) 

22 

Phòng thí 

nghiệm sức bền 

vật liệu 

Bộ thí nghiệm cơ lưu chất, gồm: 

1. Bộ thí nghiệm thủy tĩnh 

2. Bộ thí nghiệm dòng chảy qua lỗ rò 

3. Bộ TN khảo sát mất năng trong ống dẫn 

Đồng hồ bấm giây 

23 

Phòng thí 

nghiệm Vật liệu 

xây dựng 

Bộ thí nghiệm Khoa Xây dựng, gồm: 

1. Máy nén mẫu bê tông 50C 4402 

2. Tấm đệm thử mẫu hình khối cạnh 50C 9080 

3. Tấm đệm thử mẫu hình trụ f160x320 

50C9082 

4. Bộ khuôn đúc mẫu bê tông 150 x 150 x 150 

VN 

5. Nón thử độ sụt VN 

6. Đầm dùi điện loại nhỏ TQ 
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7. Mắt cắt gọt mẫu bê tông 1 HP VN 

8. Máy trôn bê tông 1501  

9. Xe đẩy 4 bánh VN 

Máy xây dựng, gồm: 

1. Máy đo cường độ betong 

2. Máy thử cường độ betong 

3. Máy chuẩn hiệu chỉnh cường độ betong 

Hệ thống thí nghiệm Vật liệu xây dựng gồm: 

1. Phễu rót cát GRY2 

2. Máy trộn JJ5 

3. Bộ vicat 

4. Thước gạt 3x30cm 

5. Bể điều nhiệt FZ31A 

6. Khuôn LJ175 

7. Tủ môi trường HBY40A 

8. Bàn xóc nhảy ZS15 

9. Khuôn EMT41 

10. Máy nén xi măng TYE300 

11. Gá thủ uốn xi măng EMT51 

12. Dụng cụ kiểm tra khuôn LD50 

13. Bộ sàng cát FB3 

14. Thùng đong 1 lít CMT20 

15. Thùng đong 2 lít CMT21 

16. Thùng đong 5 lít CMT23 

17. Thùng đong 10 lít CMT25 

18. Thùng đong 20 lít CMT25 

19. Cone thử độ rút bê tông 

20. Xác định độ cung voke VBR1 

21. Máy kéo thép WE600B 

22. Búa thử độ cứng bê tông C380 

23. Bể điều nhiệt FZ31A 

24. Bộ sàng đá 

25. Bàn rung tạo mẫu 

26. Bình tỉ trọng Le chatelier 

27. Cân kỹ thuật SPS2001 

28. Ống đong 250ml 

29. Buretle 50ml 

30. Tấm kính đậy khuôn EMT30 

31. Quả cân đè khuôn EMT31 

32. Bình hút ẩm AMT21 

33. Bếp cách cát 

34. Ống đong 2000ml 

35. Thước lá 30cm 

36. Cân điện tử BC15 

37. Cân điện tử BC15 Ohaus 
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38. Quạt treo 

39. Muổng xúc ciment 

40. Bay trộn ciment 

41. Tủ sắt 

24 
Phòng thực hành 

xử án 

Màn hình, máy chiếu trực tuyến. 

Máy tính nối mạng internet.  

Bục khai báo. 

Bô bàn ghế chủ tọa và thẩm phán; Luật sư; Hộ 

thẩm nhân dân 

LCD 

Bộ bàn 20 chỗ 

Các thiết bị chuyên ngành 

Ngành Luật, 

Luật kinh tế 

(Khối ngành 

III) 

25 

Phòng thực tập 

Truyền thông đa 

phương tiện 

Màn hình, máy chiếu trực tuyến. 

Máy tính nối mạng internet.  

Phần mềm chuyên dùng. 

LCD 

Bộ bàn 20 chỗ 

Thiết bị chuyên ngành 

Ngành Truyền 

thông đa 

phương tiện 

(Khối ngành 

VII) 

26 

Phòng thực tập 

Quản lý chuỗi 

cung ứng 

Màn hình, máy chiếu. 

Máy tính nối mạng internet.  

Phần mềm mô phỏng chuỗi cung ứng 

LCD 

Bộ bàn 20 chỗ 

Ngành Logistic 

và quản lý 

chuỗi cung ứng 

(Khối ngành 

V) 

 

Phòng thí 

nghiệm Công 

nghệ thực phẩm 

Tủ lạnh  

Bếp điện từ 

Bếp đun bình cầu 500 ml  

Bếp cách thủy 2 chỗ  

Cân phân tích Shimadzu 300g  

Lò vi sóng  

Máy ép trái cây  

Máy xay sinh tố  

Máy xay thịt  

Máy ghép bao bì chân không  

Nồi tiệt trùng ướt  

Nồi cô đặc chân không  

Bình chiết quả lê 500ml 

Bình định mức 100ml, 250ml, 1000ml 

Bình tam giác có vạch 100ml, 250ml, 500ml 

Cồn kế đo nồng độ rượu 

Đèn cồn 

Giá phơi ống nghiệm inox 

Kính lúp 90mm 

Ống nghiệm 20x200 

Phễu nhựa (Φ=6,5 cm) 

Chảo chống dính 

Ngành Công 

nghệ thưc 

phẩm (Khối 

ngành V) 
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Chén inox 

Dao thái thịt 

Đĩa sứ 

Muôi múc canh inox nhỏ 

Nồi hấp 2 tầng 

Nồi inox 20 cm 

Rỗ inox 40 cm 

Thau nhựa Φ 82 x 31 cm 

Thớt nhựa 

Thớt gỗ 

1.3. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả 

e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

TT Nhóm ngành đào tạo Ngành Số lượng 

1 Nhóm ngành III 

Quản trị kinh doanh 581 

Tài chính ngân hàng 285 

Kế toán 1174 

Luật kinh tế 29 

Kinh doanh quốc tế 45 

Luật 25 

2 Nhóm ngành V 

Công nghệ thông tin 1550 

Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 

56 

Công nghệ kỹ thuật ô tô 28 

Kỹ thuật ô tô 28 

Kỹ thuật xây dựng 40 

3 Nhóm ngành VII 

Ngôn ngữ Anh 790 

Quản trị khách sạn 46 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

42 

Quản trị nhà hàng và dịch 

vụ ăn uống 

46 

Truyền thông đa phương 

tiện 

34 
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1.4. Danh sách giảng viên cơ hữu 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

Chuyên môn được đào 

tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy 

và tính chỉ tiêu tuyển sinh 

Mã Tên ngành 

1 David James Perkins Nam  Tiến sĩ Tiếng Anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

2 Đinh Thị Kim Chi Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
 7810103 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

3 Lê Đức Anh Nam  Đại học Thiết kế nội thất  7480201 Công nghệ thông tin 

4 Lê Minh Huyền Nam Giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  7380107 Luật kinh tế 

5 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ  Đại học Khoa học  7810201 Quản trị khách sạn 

6 Lưu Thắng Lợi Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

7 Lưu Trọng Lâm Nam  Thạc sĩ Kinh tế  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

8 Mai Thị Ngân Hà Nữ  Thạc sĩ Luật học  7380101 Luật 

9 Nguyễn Sơn Tùng Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

10 Nguyễn Thái Hoài Vy Nữ  Thạc sĩ Luật  7380101 Luật 

11 Bùi Thị Ái Hoàng Nữ  Đại học Công nghệ thực phẩm  7540101 Công nghệ thực phẩm 

12 Bùi Thị Ngọc Lan Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng  7220201 Ngôn ngữ Anh 

13 Đặng Anh Đức Nam  Đại học Du lịch - Khách sạn  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

14 Đỗ Thị Kim Dung Nữ  Thạc sĩ Khoa học máy tính  7480201 Công nghệ thông tin 



 

27 

 

 

15 Đỗ Thị Minh Quyền Nữ  Thạc sĩ Kế toán  7340301 Kế toán 

16 Dương Duy Lai Nam  Thạc sĩ Báo chí  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

17 Giang Sỹ Chung Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thực phẩm và 

Đồ uống 
 7540101 Công nghệ thực phẩm 

18 Huỳnh Phước Thiện Nam  Tiến sĩ Kỹ thuật  7520130 Kỹ thuật ô tô 

19 Lê Hùng Sơn Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340101 Quản trị kinh doanh 

20 Lương Quốc Vũ Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7480201 Công nghệ thông tin 

21 Bùi Thị Nhân Nữ  Thạc sĩ Kế toán  7340301 Kế toán 

22 Đỗ Hữu Anh Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

23 Hồ Phụng Hoàng Nam  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

24 
Hoàng Thị Thiên 

Thanh 
Nữ  Thạc sĩ Bảo vệ thực vật  7420201 Công nghệ sinh học 

25 Lê Ngọc Duy Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

26 Lê Thanh Nam  Thạc sĩ Công nghệ thông tin  7480201 Công nghệ thông tin 

27 Lê Thị Bảo Như Nữ  Thạc sĩ Kế toán  7340301 Kế toán 

28 Nguyễn Hoài Nam Nam  Đại học Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

29 Nguyễn Hữu Quyền Nam  Tiến sĩ Kinh tế  7340120 Kinh doanh quốc tế 

30 Nguyễn Minh Đông Nam  Thạc sĩ Công nghệ Sinh học  7420201 Công nghệ sinh học 

31 Đặng Minh Nguyệt Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

32 Đào Duy Anh Vũ Nam  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản  7420201 Công nghệ sinh học 
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33 Hà Thị Thanh Thủy Nữ  Thạc sĩ Luật học  7380101 Luật 

34 Huỳnh Hữu Phúc Nam  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

35 Huỳnh Thúy Vi Nữ  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

36 La Nữ Ánh Vân Nữ  Tiến sĩ Địa lí  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

37 Lê Thị Kim Dung Nữ  Thạc sĩ Tiếng Anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

38 Lê Thị Kim Phúc Nữ  Thạc sĩ Khoa học máy tính  7480201 Công nghệ thông tin 

39 Lê Thị Ngọc Hảo Nữ  Đại học Ngôn ngữ anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

40 Lê Trung Thành Nam  Đại học Công nghệ thông tin  7480201 Công nghệ thông tin 

41 
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt 
Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7510605 

Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

42 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ  Đại học Sư phạm tiếng anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

43 Phạm Ngọc Linh Chi Nam  Đại học Quản trị khách sạn  7810201 Quản trị khách sạn 

44 Phạm Thị Minh Hạnh Nữ  Tiến sĩ Giáo dục học  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

45 Phạm Văn Vui Nam  Thạc sĩ Kinh tế  7810201 Quản trị khách sạn 

46 Phan Thị Hiển Vinh Nữ  Thạc sĩ Tiếng Anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

47 Trần Hữu Hùng Nam  Thạc sĩ Kinh tế  7340120 Kinh doanh quốc tế 

48 Trần Ngọc Dũng Nam  Tiến sĩ Khoa học quản lý  7810201 Quản trị khách sạn 

49 Trịnh Thanh Toản Nam  Tiến sĩ Quản lý giáo dục  7220201 Ngôn ngữ Anh 

50 Võ Văn Quốc Năm Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 
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51 Diệp Ngọc Dũng Nam  Thạc sĩ Luật học  7380101 Luật 

52 Đinh Hoàng Anh Tuấn Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

53 Đỗ Văn Thành Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340101 Quản trị kinh doanh 

54 Dương Thị Ngọc Hạnh Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thực phẩm và 

đồ uống 
 7540101 Công nghệ thực phẩm 

55 Huỳnh Phúc Hậu Nữ  Thạc sĩ 
Công nghệ thực phẩm và 

đồ uống 
 7540101 Công nghệ thực phẩm 

56 Lê Thị Tú Trinh Nữ  Thạc sĩ Kế toán  7340301 Kế toán 

57 Lý Thị Thu Thủy Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ học  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

58 Nguyễn Bình Lan Nữ  Thạc sĩ Giáo dục  7340120 Kinh doanh quốc tế 

59 Nguyễn Hữu Hà Nam  Đại học Quản trị khách sạn  7810201 Quản trị khách sạn 

60 Nguyễn Hữu Lợi Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

61 Nguyễn Anh Thư Nữ  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

62 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

63 Nguyễn Tấn Ý Nam  Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

64 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
Nữ  Thạc sĩ Luật kinh tế  7380107 Luật kinh tế 

65 Nguyễn Thị Hải Bình Nữ  Thạc sĩ 
Tài chính thương mại & 

quốc tế 
 7510605 

Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

66 Nguyễn Thị Hiền Nữ  Thạc sĩ 
Khoa học xã hội và nhân 

văn 
 7220201 Ngôn ngữ Anh 

67 
Nguyễn Thị Kim 

Quyên 
Nữ  Đại học Luật học  7380101 Luật 
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68 Nguyễn Thị Thảo Nữ  Thạc sĩ Kế toán  7340301 Kế toán 

69 Phạm Thị Hải Vân Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

70 Phạm Trọng Nghĩa Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

71 An Hồng Việt Nam  Thạc sĩ Dược học  7420201 Công nghệ sinh học 

72 Cao Phát Đạt Nam  Thạc sĩ Luật học  7380101 Luật 

73 Đặng Mỹ Mỹ Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh quốc 

tế 
 7510605 

Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

74 Hoàng Văn Phúc Nam  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

75 Lê Anh Linh Nam  Thạc sĩ Kinh tế học  7340101 Quản trị kinh doanh 

76 Lê Quốc Việt Nam  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

77 Lê Viết Hòa Nam  Thạc sĩ Xây dựng  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

78 Ngô Hải Châu Nam  Thạc sĩ Quản trị du lịch  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

79 Ngô Văn Xuyên Nam  Đại học Xây dựng công trình  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

80 Nguyễn Hữu Tiến Nam  Thạc sĩ Công nghệ thông tin  7480201 Công nghệ thông tin 

81 Vũ Thụy Diễm Chi Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

82 Châu Sằn Sáng Nam  Đại học Cơ khí ô tô  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

83 Đặng Hải Châu Nữ  Thạc sĩ Anh văn  7220201 Ngôn ngữ Anh 

84 Đặng Văn Tuyến Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340101 Quản trị kinh doanh 
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85 Đinh Phi Hổ Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340101 Quản trị kinh doanh 

86 Đỗ Minh Sơn Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

87 Huỳnh Thị Anh Thy Nữ  Đại học Việt Nam học  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

88 Huỳnh Thị Ngọc Khuê Nữ  Đại học Kế toán  7340301 Kế toán 

89 Huỳnh Văn Thương Nam  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

90 Lâm Quang Thới Nam  Đại học 
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 
 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

91 Lê Thị Hải Nữ  Thạc sĩ Kinh tế  7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

92 Nguyễn Phúc Khanh Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340120 Kinh doanh quốc tế 

93 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
Nữ  Thạc sĩ Kinh tế  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

94 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ  Đại học Ngôn ngữ anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

95 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ  Đại học Công nghệ sinh học  7420201 Công nghệ sinh học 

96 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ  Thạc sĩ Thương mại  7340120 Kinh doanh quốc tế 

97 Tiêu Hà Hồng Nhân Nam  Thạc sĩ Kỹ thuật  7520130 Kỹ thuật ô tô 

98 
Tống Thị Trương 

Nhung 
Nữ  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

99 Trần Ái Thuận Nữ  Đại học Ngôn ngữ anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

100 Trần Quốc Duy Nam  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

101 Trần Thanh Hiền Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ thực phẩm và 

đồ uống 
 7540101 Công nghệ thực phẩm 
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102 Lê Văn Sáng Nam  Đại học Công nghệ thông tin  7480201 Công nghệ thông tin 

103 Lương Thanh Sơn Nam  Tiến sĩ 
Công nghệ khai thác thủy 

sản 
 7540101 Công nghệ thực phẩm 

104 Mai Quốc Doanh Nam  Thạc sĩ Kinh tế  7340120 Kinh doanh quốc tế 

105 Nguyễn Anh Đông Nữ  Đại học Tài chính - Ngân hàng  7340301 Kế toán 

106 
Nguyễn Hoàng Minh 

Nhật 
Nam  Thạc sĩ Khoa học máy tính  7480201 Công nghệ thông tin 

107 Nguyễn Hữu Lân Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 
 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

108 Nguyễn Như Trường Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

109 Nguyễn Thanh Trực Nam  Đại học Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

110 Nguyễn Thị Minh Nga Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

111 
Nguyễn Thụy Khánh 

Vi 
Nữ  Thạc sĩ Maketing  7810202 

Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

112 Nguyễn Minh Hải Nam  Thạc sĩ Báo chí  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

113 Nguyễn Minh Tiến Nam  Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340101 Quản trị kinh doanh 

114 
Nguyễn Ngô Thị Hoài 

Thu 
Nữ 

Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

115 Nguyễn Quang Tấn Nam  Tiến sĩ Tin học  7480201 Công nghệ thông tin 

116 Nguyễn Thái Tuy Nam  Đại học Cơ khí động lực  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

117 Nguyễn Thị Kiều Vi Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

118 Nguyễn Thị Mỹ Kim Nữ  Thạc sĩ Tiếng Anh  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 
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119 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ  Đại học Công nghệ thông tin  7480201 Công nghệ thông tin 

120 Nguyễn Trường Lĩnh Nam  Đại học Cơ khí động lực  7520130 Kỹ thuật ô tô 

121 Nguyễn Văn Hiến Nam  Thạc sĩ Quản lý giáo dục x   

122 Phạm Vũ Phong Nam  Đại học Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

123 Phan Văn Toàn Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810202 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

124 Trần Lê Anh Nam  Thạc sĩ Quản lý xây dựng  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

125 Trần Thạch Uyên Vy Nữ  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

126 Trần Văn Hà Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

127 Võ Thị Thùy Loan Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810202 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

128 Lương Ngọc Thuận Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

129 Lương Thị Sao Băng Nữ  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

130 Mai Hoàng Dung Nữ  Thạc sĩ Toán giải tích x   

131 Mai Ngọc Khánh Nam  Thạc sĩ 
Quản trị khách sạn - nhà 

hàng 
 7810202 

Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

132 Nguyễn Đắc Đức Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

133 Nguyễn Đức Nam Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810202 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

134 
Nguyễn Lê Uyên 

Minh 
Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

135 Nguyễn Tấn Hoàng Nam  Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 
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136 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810103 

Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

137 Bernard Gravel Nam  Tiến sĩ Tâm lý học  7220201 Ngôn ngữ Anh 

138 Bùi Thị Tường Vy Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

139 Châu Quốc Bảo Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

140 Đào Thị Kim Anh Nữ  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

141 Đào Vĩnh Hưng Nam  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí  7520130 Kỹ thuật ô tô 

142 Đỗ Thị Hoàng Yến Nữ  Đại học Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

143 Đỗ Văn Điệp Nam  Thạc sĩ Công nghệ Chế tạo máy  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

144 Huỳnh Chí Thiện Nam  Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm  7420201 Công nghệ sinh học 

145 Huỳnh Ngọc Tuấn Nam  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

146 Huỳnh Văn Thương Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

147 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ Nữ  Thạc sĩ Quản tri kinh doanh  7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

148 Nguyễn Quang Bình Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

149 Nguyễn Thanh Bình Nam  Đại học Công trình thủy lợi  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

150 Nguyễn Thanh Hân Nam  Đại học Công nghệ thông tin  7480201 Công nghệ thông tin 

151 Nguyễn Thị Hòa Hiệp Nữ  Thạc sĩ Luật kinh tế  7380101 Luật 

152 
Nguyễn Thị Hoàng 

Dung 
Nữ  Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  7510605 

Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

153 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
Nữ  Thạc sĩ Khoa học cây trồng  7420201 Công nghệ sinh học 
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154 Nguyễn Thị Toàn Nữ  Thạc sĩ Kế toán  7340301 Kế toán 

155 Nguyễn Trung Vãn Nam 
Phó 

giáo sư 

Tiến sĩ 

khoa học 
Kinh tế  7340101 Quản trị kinh doanh 

156 Nguyễn Văn Vũ Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

157 Trần Thị Cẩm Vân Nữ  Thạc sĩ Luật kinh tế  7380107 Luật kinh tế 

158 Từ Thị Tuyết Vy Nữ  Thạc sĩ 
Lý luận và phương pháp 

giảng dạy tiếng anh 
 7220201 Ngôn ngữ Anh 

159 Võ Bá Khánh Trình Nam  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

160 Võ Khắc Thường Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340301 Kế toán 

161 Nguyễn Văn Bình Nam  Thạc sĩ Nông học  7420201 Công nghệ sinh học 

162 Phạm Văn Chắt Nam  Tiến sĩ Luật học  7380101 Luật 

163 Trần Kim Thủy Nữ  Thạc sĩ 
Khoa học và Công nghệ 

thực phẩm 
 7540101 Công nghệ thực phẩm 

164 Trần Ngọc Khoa Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

165 
Trần Phạm Xuân 

Huyên 
Nam  Thạc sĩ Kinh tế  7340301 Kế toán 

166 Trần Thị Hồng Diễm Nữ  Thạc sĩ Kế toán  7340301 Kế toán 

167 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

168 Trần Thị Quỳnh Lê Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ học tiếng anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

169 Võ Thanh Lan Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

170 Vũ Nhữ Thăng Nam  Tiến sĩ 

khoa học 
Phát triển quốc tế  7340101 Quản trị kinh doanh 
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171 Nguyễn Thời Trung Nam  Thạc sĩ Kỹ thuật Ô tô - máy kéo  7520130 Kỹ thuật ô tô 

172 Phạm Kiều Diễm Nữ  Thạc sĩ Công nghệ Sinh học  7420201 Công nghệ sinh học 

173 Trần Anh Dũng Nam  Tiến sĩ Thương mại  7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

174 Trần Phúc Ngôn Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

175 Võ Khắc Trường Thi Nam  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

176 Võ Lê Hoàng Hân Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

177 Võ Mỹ Duyên Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

178 Võ Quang Vinh Nam  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

179 Võ Thị Bạch Hà Nữ  Đại học Luật kinh tế  7380107 Luật kinh tế 

180 Lâm Ngọc Điệp Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340116 Bất động sản 

181 Lê Thành Hải Nam  Thạc sĩ Xây dựng  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

182 Lê Việt Kỳ Nam  Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm  7420201 Công nghệ sinh học 

183 Lê Vũ Lâm Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

184 
Nguyễn Hoàng Bảo 

Châu 
Nam  Đại học 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 
 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

185 Nguyễn Hồng Đàm Nam 
Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Kinh tế  7340101 Quản trị kinh doanh 

186 Nguyễn Lý Bửu Nam  Thạc sĩ Kiến trúc sư  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

187 Nguyễn Ngọc Diệu Nữ  Đại học Kế toán  7340301 Kế toán 

188 Nguyễn Thanh Sơn Nam  Thạc sĩ Kinh doanh toàn cầu  7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 
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189 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyết 
Nữ  Thạc sĩ Di truyền học  7540101 Công nghệ thực phẩm 

190 Nguyễn Xuân Vũ Nam  Tiến sĩ Huyết học  7420201 Công nghệ sinh học 

191 Phạm Ngọc Điệp Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810201 Quản trị khách sạn 

192 Phạm Tấn Hùng Nam  Thạc sĩ Báo chí  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

193 Phạm Thị Hồng Tâm Nữ  Thạc sĩ Luật kinh tế  7380107 Luật kinh tế 

194 Phan Minh Mẫn Nam  Thạc sĩ Giáo dục học x   

195 Tạ Hoàng Giang Nam  Tiến sĩ Khoa học quản lý  7810202 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

196 Tô Hồng Ân Nam  Đại học Tiếng Anh  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

197 Trần Lê Thành Nhân Nam  Đại học Cơ khí động lực  7520130 Kỹ thuật ô tô 

198 Trần Thị Phượng Nữ  Thạc sĩ Kinh tế  7340201 Tài chính - Ngân hàng 

199 Võ Quốc Tuấn Nam  Đại học Tin học  7480201 Công nghệ thông tin 

200 
Nguyễn Thị Thanh 

Diễm 
Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340120 Kinh doanh quốc tế 

201 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810202 
Quản trị nhà hàng và Dịch 

vụ ăn uống 

202 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
Nữ  Thạc sĩ Ngôn ngữ anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

203 Phạm Quỳnh Hoa Nữ  Thạc sĩ 
Lý luận và phương pháp 

giảng dạy tiếng anh 
 7220201 Ngôn ngữ Anh 

204 Phan Minh Cầu Nam  Thạc sĩ Quản trị khách sạn  7810201 Quản trị khách sạn 

205 Tăng Thiên Thanh Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
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206 Trần Minh Quân Nam  Đại học Kế toán  7340301 Kế toán 

207 Trần Tình Nam  Tiến sĩ 
Nông nghiệp và Công 

nghệ sinh học 
 7540101 Công nghệ thực phẩm 

208 Trương Trung Hiếu Nam  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  7340120 Kinh doanh quốc tế 

209 
Võ Khắc Trường 

Thanh 
Nam  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

210 Võ Thị Kim Liên Nữ  Thạc sĩ Địa lí  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

211 Vũ Kế Hoạch Nam  Tiến sĩ Cơ khí chế tạo máy  7520130 Kỹ thuật ô tô 

212 Nguyễn Xuân Viễn Nam  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7340101 Quản trị kinh doanh 

213 Phạm Việt Phong Nam  Thạc sĩ Báo chí  7320104 
Truyền thông đa phương 

tiện 

214 Phan Gia Thịnh Nam  Thạc sĩ Ngôn ngữ anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 

215 Trần Bình Trọng Nam  Thạc sĩ Luật học  7380107 Luật kinh tế 

216 Trần Mai Mỹ Hòa Nữ  Đại học Công nghệ thực phẩm  7540101 Công nghệ thực phẩm 

217 Trương Ngọc Nam  Đại học Xây dựng x   

218 Võ Thị Dung Nữ  Tiến sĩ Triết học  7340101 Quản trị kinh doanh 

219 Võ Thị An Nhi Nữ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

220 Vũ Nam Hải Nam  Đại học Địa chất  7580201 Kỹ thuật xây dựng 

221 
Vương Đình Nguyên 

Hằng 
Nữ  Thạc sĩ Luật học  7380107 Luật kinh tế 
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1.5. Danh sách giảng viên thỉnh giảng 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn 

được đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Thâm 

niên 

công 

tác 

(bắt 

buộc 

với các 

ngành 

ưu 

tiên 

mà 

trường 

đăng 

ký đào 

tạo) 

Tên doanh nghiệp 

1 Nguyễn Văn Thịnh Nam  Thạc sĩ Vật lý  7510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 20 năm 

Trường THPT 

chuyên Trần Hưng 

Đạo 

2 Nguyễn Quốc Nghiêm Nam  Thạc sĩ 
Nguyên lý 

máy 
 7510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 16 năm 

Công ty TNHH 

KFZ 

3 Nguyễn Thị Thanh Kiều Nữ  Thạc sĩ 
Kỹ thuật điện - 

điện tử 
 7510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 5 năm 

Trường Cao đẳng 

nghề Bình Thuận 

4 Phạm Quốc Cường Nam  Thạc sĩ 
Cơ học lý 

thuyết 
 7510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 5 năm 

Trường Đại học 

Bình Dương 

5 Dương Trần Thủy Trinh Nữ  Thạc sĩ 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn Tiếng 

Anh 

 7220201 Ngôn ngữ Anh 2 năm 
Học viện bưu chính 

viễn thông 
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6 Cao Bá Hoàng Nam  Thạc sĩ 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn Tiếng 

Anh 

 7220201 Ngôn ngữ Anh 23 năm 
Đại học Nguyễn 

Tất Thành 

7 Huỳnh Hoài An Nam  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  7220201 Ngôn ngữ Anh 7 năm 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát triển 

giáo dục Hoa Kỳ 

8 Viên Thanh Nhã Nam  Thạc sĩ 
Công nghệ 

phần mềm 
 7480201 Công nghệ thông tin 15 năm 

Trường Đại học 

Thủy Lợi-CS2 

9 Trần Thị Bích Vân Nữ  Thạc sĩ 
Mạng máy 

tính 
 7480201 Công nghệ thông tin 15 năm 

Trường Đại Học 

Công Nghiệp Thực 

Phẩm 

10 Phạm Hồng Xuân Nam  Thạc sĩ 
Khoa Học 

Máy Tính 
 7480201 Công nghệ thông tin 12 năm 

Trường Đại Học 

Công Nghiệp Thực 

Phẩm 

11 Lê Thành Vinh Nam  Thạc sĩ 
Quản lý giáo 

dục 
 7810201 Quản trị khách sạn 13 năm 

Viện Khoa học 

Giáo dục Văn hóa 

Thể thao Du lịch 

(tỉnh Lâm Đồng) 

12 Đặng Thị Thúy An Nữ  Thạc sĩ 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
3 năm 

Trường Đại học 

Văn hóa TP.HCM 

13 Nguyễn Thị Thạch Ngọc Nữ  Thạc sĩ 
Quản lý văn 

hóa 
 7810201 Quản trị khách sạn 12 năm 

Trường Đại học 

Văn hóa TP.HCM 

14 Phan Thị Hồng Hậu Nữ  Thạc sĩ 

Quản lý và 

phát triển du 

lịch 

 7810201 Quản trị khách sạn 6 năm 
Cao đẳng cộng 

đồng Bình Thuận 

15 Trần Đình Phương Nam  Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh (NH-

KS) 

 7810201 Quản trị khách sạn 8 năm Sài Gòn ACT 

16 Trần Ngọc Trinh Nữ  Thạc sĩ Du lịch  7810201 Quản trị khách sạn 

 

13 năm 

  

ĐH Văn Hiến 

17 Lê Quốc Hồng Thi Nam  Thạc sĩ 

Quản trị Nhà 

hàng – Khách 

sạn 

 7810201 Quản trị khách sạn 14 năm ĐH Văn Lang 
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18 Nguyễn Nguyên Phong Nam  Thạc sĩ Du lịch  7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
8 năm ĐH Văn Hóa 

19 Nguyễn Trần Bảo Trinh Nữ  Thạc sĩ 
Văn học Việt 

Nam 
 7810103 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
4 năm 

ĐH Thái Bình 

Dương - Nha Trang 

20 Đỗ Hoàng Anh Nam  Thạc sĩ 

Luật học (Luật 

Cạnh tranh, 

Luật Đầu Tư, 

Phá sản và giải 

quyết tranh 

chấp trong 

kinh doanh). 

 7380107 Luật Kinh tế 21 năm 
Học viện Hành 

chính 

21 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ  Thạc sĩ 

Lí luận – 

Phương pháp 

dạy học tiếng 

Anh 

 7220201 Ngôn ngữ Anh 11 năm 
Trường Đại học 

Tây Đô 

22 Phan Trọng Hòa Nam  Thạc sĩ 

Lịch sử nhà 

nước và pháp 

luật 

 7380107 Luật Hành chính 13 năm 
Trường Đại học 

Luật TPHCM 

23 Trương Thị Tuyết Minh Nữ  Thạc sĩ 

Luật học (Luật 

Thuế, Luật 

Ngân sách, 

Luật ngân 

hàng). 

 7380107 Luật Kinh tế 13 năm 
Trường Đại học 

Luật TPHCM 

24 Lê Vũ Huy Nam  Thạc sĩ 
Luật học (Luật 

hình sự) 
 7380107 Luật kinh tế 13 năm 

Trường ĐH Luật 

TP.HCM 

25 Lường Minh Sơn Nam  Thạc sĩ 
Luật dân sự và 

tố tụng dân sự 
 7380107 Luật kinh tế 8 năm ĐH Luật TP.HCM 

26 Ngô Gia Hoàng Nam  Thạc sĩ Luật kinh tế  7380107 Luật kinh tế 7 năm ĐH Luật TP.HCM 

27 Nguyễn Nam Hưng Nam  Thạc sĩ Luật kinh tế  7380107 Luật kinh tế 12 năm 
Viện KSND cấp 

cao tại TP.HCM 

28 Phan Hoài Nam Nam  Tiến sĩ 

Luật học (Tư 

pháp quốc tế, 

Công pháp 

quốc tế). 

 7380107 Luật kinh tế 12 năm 
Trường Đại học 

Luật TPHCM 
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29 Nguyễn Thanh Xuân Nam  Thạc sĩ Luật học  7380107 Luật kinh tế 2 năm 
ĐH Công nghệ 

TP.HCM 

30 Trương Tư Phước Nam  Thạc sĩ Luật học  7380107 Luật kinh tế 8 năm ĐH Luật TP.HCM 

31 Nguyễn Minh Triết Nam  Thạc sĩ 
Thương mại 

Tin học 
 7220201 Ngôn ngữ Anh 21 năm 

ĐH Tôn Đức 

Thắng 

32 Nguyễn Thị Dung Nữ  Thạc sĩ 
TESOL 

Methodology 
 7220201 Ngôn ngữ Anh 17 năm 

Cao đẳng Nghề 

Bình Thuận 

33 Phạm Thị Hải Trang Nữ  Thạc sĩ TESOL  7220201 Ngôn ngữ Anh 19 năm ĐH Nha Trang 

34 
Phạm Trần Phương 

Quỳnh 
Nữ  Thạc sĩ 

Master of 

Business 

Administration 

in Hospitality 

Management 

 7810201 Quản trị khách sạn 14 năm 

Trường Cao đẳng 

cộng đồng Bình 

Thuận 

35 Phan Anh Tuấn Nam  Thạc sĩ Hán ngữ  7220201 Ngôn ngữ Anh 14 năm 
ĐH Công nghệ 

TP.HCM 

36 Lương Hà Chúc Quỳnh Nữ  Thạc sĩ TESOL  7220201 Ngôn ngữ Anh 8 năm 
ĐH Công nghệ 

Đồng Nai 

37 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 7340101 Quản trị kinh doanh 10 năm 

Đại học Yersin 

Lâm Đồng 

38 Huỳnh Thị Ngọc Trang Nữ  Thạc sĩ 
Ngôn Ngữ 

Anh 
 7220201 Ngôn ngữ Anh 21 năm 

RMIT International 

University 

39 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
Nữ  Thạc sĩ 

Ngôn Ngữ 

Học 
 7220201 Ngôn ngữ Anh 15 năm 

Công ty TNHH TM 

và Dịch Vụ Giao 

Nhận Phương Nam 

40 Hồ Quốc Đức Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 7340101 Quản trị kinh doanh 8 năm Đại học Văn Hiến 

41 Nguyễn Thị Hoài Việt Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 7340101 Quản trị kinh doanh 10 năm Đại học Gia Định 

42 Nguyễn Đức Hùng Nam  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 7340101 Quản trị kinh doanh 12 năm Đại học Gia Định 

43 Nguyễn Ngọc Thắng Nam  Thạc sĩ 
Tài chính ngân 

hàng 
 7340201 Tài chính ngân hàng 17 năm 

Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh 

Bình Thuận 

44 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ  Thạc sĩ 
Tài chính ngân 

hàng 
 7340301 Kế toán 10 năm 

Công ty Luật Hiệp 

Nhất 
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45 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
Nữ  Thạc sĩ 

Kế toán - kiểm 

toán 
 7340301 Kế toán 7 năm 

Trường Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật Tp. 

Hồ Chí Minh 

46 Phan Thị Thúy Ngọc Nữ  Thạc sĩ 
Tài chính ngân 

hàng 
 7340301 Kế toán 38 năm 

Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

47 Cao Thị Ngọc Trinh Nữ  Thạc sĩ 

Luật hiến pháp 

và Luật hành 

chính 

 7380107 Luật Kinh tế 17 năm 
Hội luật gia tỉnh 

Bình Thuận 

48 Hồ Bích Trâm Nữ  Thạc sĩ 
Quản trị chất 

lượng 
 7810201 Quản trị khách sạn 20 năm 

Trung tâm huấn 

luyện bay - TCT 

Hàng Không Việt 

Nam 

49 Nguyễn Hoàng Phát Nam  Thạc sĩ 
Quản trị công 

nghệ thông tin 
 7480201 Công nghệ thông tin 17 năm 

Công ty CP giải 

pháp Sao Khuê 

50 Trần Thanh Phước Nam  Tiến sĩ 
Khoa Học 

Máy Tính 
 7480201 Công nghệ thông tin 15 năm 

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 

51 Phạm Thế Yên Nam  Thạc sĩ 
Hệ thống 

thông tin 
 7480202 Công nghệ thông tin 9 năm 

Trường Đại học 

Gia Định 

52 Trần Ngọc Đông Nam  Thạc sĩ 
Khoa học máy 

tính 
 7480203 Công nghệ thông tin 11 năm 

THPT Bùi Thị 

Xuân 

53 Nguyễn Công Hoan Nam  Tiến sĩ Dân tộc học  7810201 Quản trị khách sạn 23 năm 
Trường Đại học Tài 

chính - Marketing 

54 Nguyễn Đình Khuông Nam  Thạc sĩ 
Xác suất thống 

kê 
 7480201 Công nghệ thông tin 10 năm Đại học Văn Hến 
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III. Các thông tin của năm tuyển sinh 

1. Tuyển sinh chính quy ĐH, CĐ 

1.1 Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trong năm 2021 và những năm trước. 

1.2 Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

1.3 Phương thức tuyển sinh 

Năm 2021, Trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh theo ba phương thức xét tuyển:  

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.  

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. 

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021 của Trường là 1850, trong đó: 

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 25% 

chỉ tiêu 

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: 70% chỉ tiêu  

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: 5% chỉ tiêu. 

a) Ngành, quyết định mở ngành, năm bắt đầu đào tạo 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số quyết định mở 

ngành hoặc 

chuyển đổi tên 

ngành (gần nhất) 

Ngày tháng 

năm ban 

hành Số 

quyết định 

mở ngành 

hoặc 

chuyển đổi 

tên 

ngành(gần 

nhất) 

Trườn

g tự 

chủ 

QĐ 

hoặc 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Năm 

tuyển 

sinh 

và 

đào 

tạo 

gần 

nhất 

với 

năm 

tuyển 

sinh 

1 
Công nghệ 

thông tin 
7480201 4396/QĐ-BGDĐT 01/07/2009 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2009 2020 

2 Kế toán 7340301 4396/QĐ-BGDĐT 01/07/2009 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2009 2020 

3 
Ngôn ngữ 

Anh 
7220201 4396/QĐ-BGDĐT 01/07/2009 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2009 2020 
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4 
Tài chính 

ngân hàng 
7340201 4396/QĐ-BGDĐT 01/07/2009 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2009 2020 

5 Luật kinh tế 7380107 1706/QĐ-BGDĐT  20/05/2016 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2016 2020 

6 
Kinh doanh 

quốc tế 
7340120 1706/QĐ-GDĐT 20/05/2016 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2018 2019 

7 
Quản trị 

kinh doanh 
7340101 4396/QĐ-BGDĐT 01/07/2009 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2009 2020 

8 
Quản trị 

khách sạn 
7810201 618/QĐ-BGDĐT 15/02/2012 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2012 2020 

9 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

7810103 618/QĐ-BGDĐT 15/02/2012 

Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2012 2020 

10 

Logistics và 

Quản lý 

chuỗi cung 

ứng 

7510605 53/QĐ-ĐHPT 08/04/2020 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2020 2020 

11 

Công nghệ 

kỹ thuật ô 

tô 

7510205 51/QĐ-ĐHPT 08/04/2020 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2020 2020 

12 

Quản trị 

nhà hàng và 

dịch vụ ăn 

uống 

7810202 63/QĐ-ĐHPT 29/04/2020 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2020 2020 

13 
Kỹ thuật 

xây dựng 
7580201 398/QĐ-ĐHPT 30/10/2020 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 2021 

14 

Truyền 

thông đa 

phương tiện 

7320104 97/QĐ-ĐHPT 04/03/2021 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 2021 
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15 Luật 7380101 118/QĐ-ĐHPT 22/03/2021 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 2021 

16 
Kỹ thuật ô 

tô 
7520130 

293/2021/QĐ-

ĐHPT 
20/09/2021 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 2021 
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b) Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.  

Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành 
Ngành đào tạo 

Chỉ tiêu  

(dự kiến) Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

(Không có 

môn chính) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 2 

(Không có 

môn chính) 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

(Không có 

môn chính) 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

(Không có môn 

chính) 

Theo 

KQ 

thi 

THPT 

Theo 

phương 

thức 

khác 

1 Đại học 7480201 
Công nghệ thông 

tin 
21 64 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lý, Ngữ 

văn 

2 Đại học 7340301 Kế toán 45 135 
Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Địa lý 

3 Đại học 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
50 150 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Địa lý 

4 Đại học 7340201 
Tài chính ngân 

hàng 
15 45 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Địa lý 

5 Đại học 7810201 
Quản trị khách 

sạn 
53 157 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

6 Đại học 7810103 
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 
21 64 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

7 Đại học 7380107 Luật kinh tế 25 75 
Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lý 

Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Lịch sử 

Toán, Tiếng 

Anh, Giáo dục 

công dân 

Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Giáo dục 

công dân 

8 Đại học 7340120 
Kinh doanh quốc 

tế 
13 37 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Địa lý 
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9 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 63 187 
Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Địa lý 

Ngữ Văn, Tiếng 

Anh, Lịch sử 

Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Giáo dục 

công dân 

10 Đại học 7510205 
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 
18 52 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lý, 

Sinh học 

Toán, Vật lý, Ngữ 

văn 

11 Đại học 7510605 
Logistics và 

chuỗi cung ứng 
16 49 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lý, 

Ngữ văn 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

12 Đại học 7810202 

Quản trị nhà hàng 

và dịch vụ ăn 

uống 

15 45 
Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý 

13 Đại học 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
14 41 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lý, Ngữ 

văn 

14 Đại học 7320104 
Truyền thông đa 

phương tiên 
18 52 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh 

Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lý 

Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Địa lý 

15 Đại học 7380101 Luật 15 45 
Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lý 

Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Lịch sử 

Toán, Tiếng 

Anh, Giáo dục 

công dân 

Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Giáo dục 

công dân 

16 Đại học 7520130 Kỹ thuật ô tô 7 23 
Toán, Vật lý, 

Hóa học 

Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh 

Toán, Vật lý, 

Sinh học 

Toán, Vật lý, Ngữ 

văn 
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1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT đối với trình độ Đại 

học hệ chính quy: 

❖ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 

Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Phan 

Thiết quy định.  

❖ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: Thí sinh lựa 

chọn 1 trong 6 tiêu chí sau:  

+ Điểm trung bình cả năm của lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của cả năm học lớp 

12 đạt từ 6.0 trở lên; 

+ Điểm trung bình của cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở 

lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của năm lớp 10, lớp 

11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên; 

+ Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 

trở lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, 

học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. 

❖ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 

của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: 

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 

do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm 

bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Phan Thiết quy định. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số 

trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các 

tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... 

1.6.1. Mã trường: DPT 

1.6.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệpTHPT gồm các ngành, 

mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển như sau: 

Stt Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn thi/xét tuyển 

Mã tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

1 Công nghệ thông tin 7480201 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

2 Kế toán 7340301 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 



 

50 

 

 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

4 Tài chính ngân hàng 7340201 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

5 Quản trị khách sạn 7810201 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

6 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
7810103 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

7 Luật kinh tế 7380107 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14 

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D84 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D66 

8 Kinh doanh quốc tế 7340120 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

9 Ngôn ngữ Anh 7220201 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D66 

10 
Công nghệ kỹ thuật ô 

tô 
7510205 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Sinh học A02 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

11 
Logistics và chuỗi 

cung ứng 
7510605 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 
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12 
Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống 
7810202 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

13 Kỹ thuật xây dựng 7580201 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Vật lý C01 

14 Luật 7380101 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14 

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D84 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D66 

15 
Truyền thông đa 

phương tiện 
7320104 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15 

16 Kỹ thuật ô tô 7520130 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Sinh học A02 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

 Mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ trong xét tuyển 

dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệpTHPT: 

+ Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ 

hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. 

Hay nói cách khác, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm. 

+ Điều kiện phụ trong xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Nếu các thí sinh 

xét tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu 

có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau: 

* Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm thi môn chính kỳ thi tốt nghiệpTHPT (theo thứ tự 

ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) lớn hơn. 

* Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn 

Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn. 

* Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét 

tuyển năm lớp 12 lớn hơn. 
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1.6.3. Phương thức xét tuyển học bạ gồm các ngành, mã ngành và các hình thức 

xét tuyển như sau: 

S 

T 

T 

Ngành đào 

tạo 

Mã 

ngành 

Các tiêu chí xét tuyển 

Tiêu 

chí 1: 

Xét 

điểm 

TB 

chung 

cả 

năm 

lớp 12 

Tiêu 

chí 2: 

Xét 

điểm 

TB 

chung 

học 

kỳ 1 

lớp 

11, 

học 

kỳ 2 

lớp 11 

và học 

kỳ 1 

lớp 12 

Tiêu 

chí 3: 

Xét 

điểm 

TB 

chung 

cả 

năm 

lớp 

10, 

lớp 11 

và học 

kỳ 1 

lớp 12 

Tiêu chí 4: Xét điểm TB 3 môn lớp 

12 trong các tổ hợp môn >=6.0 

Tiêu chí 5: Xét điểm TB 3 môn thuộc 

khối xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và 

học kỳ 1 lớp 12 >=6.0 

Tiêu chí 6: Xét điểm TB 3 môn thuộc 

khối xét tuyển học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 

2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >=6.0 

Tổ hợp môn thi/xét tuyển 

Mã tổ 

hợp 

môn 

xét 

tuyển 

1 
Công nghệ 

thông tin 
7480201 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

2 Kế toán 7340301 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

3 
Quản trị 

kinh doanh 
7340101 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

4 
Tài chính 

ngân hàng 
7340201 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

5 
Quản trị 

khách sạn 
7810201 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 
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Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

6 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

7810103 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

7 Luật kinh tế 7380107 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch 

sử 
D14 

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D84 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo 

dục công dân 
D66 

8 
Kinh doanh 

quốc tế 
7340120 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

9 
Ngôn ngữ 

Anh 
7220201 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch 

sử 
D14 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo 

dục công dân 
D66 

10 

Công nghệ 

kỹ thuật ô 

tô 

7510205 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Sinh học A02 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

11 

Logistics và 

chuỗi cung 

ứng 

7510605 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

12 

Quản trị nhà 

hàng và 

dịch vụ ăn 

uống 

7810202 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

13 
Kỹ thuật 

xây dựng 
7580201 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Vật lý C01 
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14 Luật 7380101 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch 

sử 
D14 

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D84 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo 

dục công dân 
D66 

15 

Truyền 

thông đa 

phương tiện 

7320104 
ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15 

16 
Kỹ thuật ô 

tô 
7520130 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

ĐTB 

>=6.0 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Sinh học A02 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

 Mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ trong phương 

thức xét tuyển học bạ: 

+ Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ 

hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. 

Hay nói cách khác, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm. 

+ Điều kiện phụ trong phương thức xét học bạ: Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển 

bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các 

điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau: 

* Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn 

Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn. 

* Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình tất cả các môn của 3 năm lớp 10, lớp 11 

và lớp 12 lớn hơn. 

1.6.4. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: 

Thí sinh có kết quả bài thi ĐGNL do Trường Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức đạt 

ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Phan Thiết quy định. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét 

tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo... 

1.7.1. Thời gian: 

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: 

 + Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 19/06 + Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10 

 + Đợt 2: Từ ngày 20/06 đến 20/07 + Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10 

 + Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08 + Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10 
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 + Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09 + Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 01/12 

 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do 

trường Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức: 

+ Thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu ngay sau khi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh công bố kết quả. 

- Thí sinh trúng tuyển được công bố trên trang web của Trường tại địa chỉ: 

www.upt.edu.vn và www.pdt.upt.edu.vn 

- Tùy tình hình thực tế hàng năm, Hiệu trưởng sẽ linh động điều chỉnh thời gian 

xét tuyển mỗi đợt cho phù hợp. Thông tin tuyển sinh được công bố công khai trên trang 

web của Nhà trường. 

1.7.2. Hình thức nhận ĐKXT 

- Nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh, Trường Đại học Phan Thiết, số 225 Nguyễn 

Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 0252 2461372 

– 2461373- 628 3838. 

- Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên. 

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website http://ts.upt.edu.vn/xettuyentructuyen 

1.7.3. Các điều kiện xét tuyển Đại học hệ chính quy 

❖ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

- Tiêu chí xét tuyển:  

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước khi nhập học; 

+ Thí sinh có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học 

Phan Thiết quy định. 

- Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm 3 môn trong các nhóm tổ hợp môn xét 

tuyển cộng với mức ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh 

ĐH chính quy hiện hành, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

- Nguyên tắc xét tuyển:  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét 

trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 25% chỉ tiêu của ngành, 

Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống 

cho đến đủ 25% chỉ tiêu. 

+ Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng thì xét theo thứ tự ưu tiên 

trong phiếu đăng ký dự thi, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện 

vọng tiếp theo. 

❖ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ). 

- Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và đạt 1 trong 6 điều kiện sau: 

+ Điểm trung bình (ĐTB) chung của năm lớp 12 >= 6.0 

+ ĐTB chung học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 12 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0 

+ ĐTB chung cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >=6.0 

+ ĐTB chung 3 môn thuộc khối xét tuyển lớp 12 trong các tổ hợp môn >=6.0 

http://www.pdt.upt.edu.vn/
http://ts.upt.edu.vn/
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+ ĐTB chung 3 môn thuộc khối xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 

>=6.0 

+ ĐTB chung 3 môn thuộc khối xét tuyển học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và 

học kỳ 1 lớp 12 >=6.0 

- Nguyên tắc xét tuyển:  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70% chỉ tiêu của ngành, Trường 

xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 70% chỉ tiêu của ngành, 

Trường sẽ xét trúng tuyển đối với thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp 

cho đến đủ 70% chỉ tiêu. 

+ Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng thì xét theo thứ tự ưu tiên 

trong phiếu đăng ký xét tuyển, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét 

nguyện vọng tiếp theo. 

❖ Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 do truờng Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức 

Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có tham dự kỳ thi đánh giá năng 

lực năm 2021 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và kết quả bài thi đạt 

ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Phan Thiết quy định. 

- Nguyên tắc xét tuyển:  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 5% chỉ tiêu của ngành, Trường 

xét trúng tuyển đối với thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Phan 

Thiết quy định.  

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 5% chỉ tiêu của ngành, 

Trường sẽ xét trúng tuyển đối với thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp 

cho đến đủ 5% chỉ tiêu. 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;... 

1.8.1. Xét tuyển thẳng: 

- Các đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính 

quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia những 

môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường thì được tuyển thẳng vào các ngành có môn 

đó. 

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc 

gia được tuyển thẳng vào các ngành thuộc khối ngành IV và V của Trường. 

- Không hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển này 

nhưng nằm trong tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Phan Thiết.  

- Hồ sơ đăng ký, thời gian xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1.8.2. Ưu tiên xét tuyển 

- Đối tượng ưu tiên xét tuyển: thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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- Tiêu chí xét tuyển ưu tiên: Thí sinh thuộc đối tượng trên được Hiệu trưởng xem 

xét ra quyết định nhập học khi đạt các tiêu chí sau: 

+ Tốt nghiệp THPT năm 2021. 

+ Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ứng với một trong các tổ hợp xét tuyển 

của Trường Đại học Phan Thiết đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy 

định trở lên. 

- Không hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển này 

nhưng nằm trong tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Phan Thiết.  

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

25.000 đồng/ 01 nguyện vọng đăng ký xét tuyển đối với hình thức sử dụng kết quả thi 

THPT để xét tuyển. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy 

Phụ lục 1 

1.11. Các nội dung khác không trái quy định 

1.12. Thông tin triển khai đào tạo ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Du 

lịch/Công nghệ thông tin trình độ đại học (xác định rõ theo từng giai đoạn cụ thể) 

Từ năm 2020, trường Đại học Phan Thiết đã triển khai chương trình đào tạo theo cơ chế 

đặc thù các ngành: 

- Quản trị khách sạn – Mã ngành: 7810201 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Mã ngành: 7810103 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Mã ngành: 7810202 

- Công nghệ thông tin – Mã ngành: 7480201 

1.12.1 Tên doanh nghiệp và các nội dung hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; 

trách nhiệm mỗi bên 

a) Các doanh nghiệp tham gia hợp tác giảng dạy chương trình đào tạo đặc thù: 

- Ngành Công nghệ thông tin: 

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

1 
Công Ty TNHH Tin Học Viễn 

Thông Thành Lợi 

Số 125 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình 

Thuận – Điện thoại: 0252. 3833544  

2 

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Tin Học - Viễn Thông 

Tiên Phong 

Số 173B Thủ Khoa Huân, Phường Phú 

Thủy, Thành phố  Phan Thiết, Bình 

Thuận 

3 
Công Ty TNHH Viễn Thông - Tin 

Học Lê Thanh 

C15 Tuyên Quang, phường Phú Thủy, 

thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

4 
 Công Ty TNHH Viễn Thông FPT 

Miền Nam Chi Nhánh Bình Thuận 

Số 07 Tuyên Quang, Phường Bình Hưng, 

TP.Phan Thiết, Bình Thuận 

5 
Công Ty TM&DV Máy Tính Văn 

Phòng Phan Minh 

221 - 223 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, 

Bình Thuận 

6 
Công Ty TNHH Viễn Thông Tin 

Học VTC 

105 Phạm Thị Ngư, Phong Nẫm, Phan Thiết, 

Bình Thuận 
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- Ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống: 

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

1 Hiệp hội du lịch Bình Thuận 

97 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm 

Tiến, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận 

2 
Victoria Phan Thiết Beach Resort 

& Spa 

KM 9 Nguyễn Thông, Phú Hài, Thành phố 

Phan Thiết, Bình Thuận 

3 SeaLinks City 
KM 9 Nguyễn Thông, Phú Hài, Thành phố 

Phan Thiết, Bình Thuận 

4 Pandanus Resort 
Số 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, 

Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

5 Muine Bay resort 
Quarter 14, Hồ Xuân Hương, Mũi Né, 

Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

6 Anantara Mũi Né Resort & spa 
12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm 

Tiên, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

7 Goden Coast Resort & Spa 
Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình 

Thuận 

8 Khách sạn Đồi Dương 
209 Lê Lợi, Hưng Long, Thành phố Phan 

Thiết, Bình Thuận 

9 Khách sạn Bình Minh 
211, đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Bình 

Thuận 

10 TTC Hotel Premium - Phan Thiết 
206 Lê Lợi, Hưng Long, Thành phố Phan 

Thiết, Bình Thuận 

11 Ocean Star Resort 
22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, 

Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

12 Romana Resort & Spa KM 8, khu phố 1, Mũi Né, Bình Thuận 

13 The Cliff Resort & Residences 
Khu phố 5, Phú Hài, Phan Thiết, Bình 

Thuận 

14 The Sailing Bay Beach resort 
107 Hồ Xuân Hương, Mũi Né, Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận 

15 Aroma Beach Resort & Spa 
Khu phố 5, Thành phố Phan Thiết, Bình 

Thuận 

16 
Công ty Bình Thuận Travel and 

Media 

125A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm 

Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

17 
Công ty TNHH MTV TM DV Du 

lịch VPT 

Số 93, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú 

Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận 

18 
Công ty TNHH TM DV & Du lịch 

Nam Anh Bình Thuận 

85 Nguyễn Tương, Phường Phú Thủy, 

Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 
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19 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ du lịch tổng hợp Ngôi Sao 

72 Võ Văn Tần, Phường Phú Tài, Thành 

phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

20 Cty TNHH TMDL Sao Mai 
Đại lộ Lê Duẩn, Tổ 1, Khu phố 1, Phú 

Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 

21 
Cty CP tập đoàn đầu tư địa ốc 

NOVA 

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

b) Các điều khoản thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường: 

Trách nhiệm của Nhà trường: 

- Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo dựa trên các dự báo nhu cầu lao động 

của các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và công nghệ thông 

tin. 

- Tổ chức các chương trình, hội thảo,... để tư vấn và định hướng nghề nghiệp và cập 

nhật kiến thức chuyên môn cho sinh viên trong suốt quá trình đào tạo. 

- Hỗ trợ đào tạo, tái đào tạo, huấn luyện thường xuyên cho đội ngũ nhân viên của doanh 

nghiệp. 

- Chủ động phối hợp làm việc với doanh nghiệp để lên kế hoạch đào tạo thực hành cho 

sinh viên trong suốt toàn khóa học. 

Trách nhiệm của Doanh nghiệp: 

- Tiếp nhận sinh viên trong các kỳ thực tập và cử chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng 

dẫn thực hành, thực tập và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Doanh nghiệp và 

Nhà trường; tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

- Cho phép sinh viên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm,... của doanh 

nghiệp trong suốt thời gian thực hành thực tập. 

- Cung cấp các số liệu về dự báo nhu cầu nhân lực về số lượng và chất lượng cho Nhà 

trường phục vụ công tác xây dựng chương trình đào tạo. 

- Tham gia vào các chương trình, hội thảo hướng nghiệp, chuyên môn để hỗ trợ công 

tác đào tạo của Nhà trường. 

1.12.2 Các thông tin khác triển khai áp dụng cơ chế ưu tiên trong đào tạo nhân lực Du 

lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học 

- Các ngành đào tạo, mã ngành và chỉ tiêu đào tạo đặc thù năm 2021 

T

T 
Tên ngành 

Mã 

ngành 

Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

Phương 

thức xét 

tuyển 

dựa vào 

kết quả 

thi 

THPT 

QG 

Phương 

thức xét 

tuyển 

dựa vào 

kết quả 

học tập 

THPT 

Phương thức  xét 

tuyển dựa vào 

kết quả kỳ thi 

ĐGNL 2021 do 

Đại học Quốc gia 

TP. HCM tổ 

chức 

1 
Công nghệ 

thông tin 
7480201 85 21 60 4 
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2 
Quản trị khách 

sạn 
7810201 210 52 147 11 

3 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

7810103 85 21 60 4 

4 

Quản trị nhà 

hàng và dịch 

vụ ăn uống 

7810202 60 15 42 3 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2021 và 

những năm trước. 

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: 

Năm 2021, Trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh theo ba phương thức xét tuyển:  

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi (THPT) quốc gia.  

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT 

+ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức 

- Thông tin khác: 

+ Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù là chương trình được phát triển từ chương 

trình đào tạo đại học đại trà, sinh viên được học lý thuyết song song với thực hành (các 

ngành Du lịch: 50% thời lượng học lý thuyết tại trường và 50% thời lượng học thực 

hành tại doanh nghiệp; ngành Công nghệ thông tin: 70% thời lượng học lý thuyết tại 

trường và 30% thời lượng học thực hành tại doanh nghiệp). Với chương trình này, sinh 

viên không chỉ học mà còn có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm, tạo lập mối quan hệ với các 

doanh nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo. Có thể nói đây là điểm khác biệt cơ bản 

đối với chương trình đào tạo đại học đại trà. 

+ Nhà trường cam kết đảm bảo đầu tư phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực 

hành phục vụ đào tạo. 

+ Doanh nghiệp cam kết tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp vào làm việc, đảm bảo 100% 

sinh viên ra trường có việc làm. 

1.13. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khoá tốt nghiệp gần nhất) 

1.13.1 Năm tuyển sinh -2 

Nhóm ngành 
Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV  tốt 

nghiệp 

Trong đó  tỷ lệ 

SV tốt nghiệp 

đã có việc làm 

thống kê cho 

khóa tốt nghiệp 

gần nhất đã 

khảo sát so với 

năm tuyển sinh  
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ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 

Khối ngành I 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành II 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành III 300 0 212 0 101 0 92 0 

Khối ngành IV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành V 100 0 60 0 19 0 100 0 

Khối ngành VI 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành VII 690 0 460 0 138 0 91 0 

Tổng 1090 0 732 0 258 0 94.33% 0 

1.13.2 Năm tuyển sinh -1 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV  tốt 

nghiệp 

Trong đó  tỷ lệ 

SV tốt nghiệp 

đã có việc làm 

thống kê cho 

khóa tốt nghiệp 

gần nhất đã 

khảo sát so với 

năm tuyển sinh  

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 

Khối ngành I 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành II 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành III 680 0 331 0 115 0 90.38 0 

Khối ngành IV 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành V 60 0 39 0 15 0 100 0 

Khối ngành VI 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khối ngành VII 220 0 137 0 124 0 90.34 0 

Tổng 960 0 507 0 254 0 93.57% 0 

1.14. Tài chính 

- Tổng nguồn thu hợp pháp của nhà trường: 38,7 tỷ 

- Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 

13,5 triệu/SV 
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2. Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học 

2.1. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy 

hoặc giáo dục thường xuyên) 

2.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước 

2.3. Phương thức tuyển sinh: tuyển thẳng và xét tuyển 

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) hoặc tương đương. 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ 

tiêu 

Số QĐ 

đào tạo 

VLVH 

Ngày tháng 

năm ban 

hành QĐ 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

cho 

phép 

hoặc 

trường 

tự chủ 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1 7480201 
Công nghệ thông 

tin  56 
21/QĐ-

ĐHPT 
14/04/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

2 7340101 
Quản trị kinh 

doanh  40 
21/QĐ-

ĐHPT 
14/04/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

3 7340301 Kế toán  40 
21/QĐ-

ĐHPT 
14/04/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

4 7340201 
Tài chính ngân 

hàng  40 
21/QĐ-

ĐHPT 
14/04/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

5 7220201 Ngôn Ngữ Anh  60 
21/QĐ-

ĐHPT 
14/04/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

6 7810201 Quản trị khách sạn 50 
16/QĐ-

ĐHPT 
20/03/2012 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 



 

63 

 

 

7 7810103 
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 50 
16/QĐ-

ĐHPT 
20/03/2012 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

8 7380107 Luật kinh tế 30 
95/QĐ-

ĐHPT 
09/06/2016 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

9 7340120 
Kinh doanh quốc 

tế 30 
95/QĐ-

ĐHPT 
09/06/2016 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

2.5.1. Thí sinh đạt 1 trong 6 tiêu chí sau:  

+ Điểm trung bình cả năm của lớp 12 đạt từ 5.0 điểm trở lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của cả năm học lớp 12 đạt 

từ 5.0 trở lên; 

+ Điểm trung bình của cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5.0 trở lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, và 

học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5.0 trở lên; 

+ Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5.0 trở 

lên; 

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học 

kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5.0 trở lên. 

2.5.2. Tổ hợp môn xét tuyển 

Stt Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn thi/xét tuyển 

Mã tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

1 Công nghệ thông tin 7480201 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 

2 Kế toán 7340301 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 
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4 Tài chính ngân hàng 7340201 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

5 Quản trị khách sạn 7810201 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

6 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
7810103 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

7 Luật kinh tế 7380107 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14 

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D84 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D66 

8 Kinh doanh quốc tế 7340120 

Toán, Vật lý, Hóa học A00 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Toán, Ngữ văn, Địa lý C04 

9 Ngôn ngữ Anh 7220201 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý D15 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử D14 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân 
D66 

 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

Mã trường: DPT 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: 

2.7.1. Thời gian xét tuyển: Trường Đại học Phan Thiết tổ chức xét tuyển sinh đại học 

hệ vừa làm vừa học hai đợt trong năm: 

+ Đợt 1: dự kiến vào tháng 07/2021 

+ Đợt 2: dự kiến vào tháng 11/2021 

2.7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp Phòng QLĐT hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:  

Phòng QLĐT - Trường Đại học Phan Thiết số 225 Nguyễn Thông – Phú Hài – Phan 

Thiết – Bình Thuận 

2.8. Chính sách ưu tiên:  
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Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: theo quy chế tuyển sinh hiện hành 

2.9. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/SV 

2.10. Học phí dự kiến; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 

2.10.1. Học phí dự kiến:  600.000 đồng – 750.000 đồng/1 tín chỉ. 

2.10.2. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo quy định hiện hành. 
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3. Tuyển sinh liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ TC, CĐ lên ĐH 

3.1. Đối tượng tuyển sinh: 

Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT (người có bằng 

tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt 

yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các 

văn bản hướng dẫn thi hành); người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên. 

3.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước 

3.3. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển 

3.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

S

T

T 

Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 

Ngành 

học 

Chỉ 

tiêu 

chính 

quy 

Chỉ 

tiêu 

VL 

VH 

Số QĐ 

đào tạo 

LT 

Ngày tháng 

năm ban 

hành 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

cho 

phép 

hoặc 

trường 

tự chủ 

QĐ 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7480201 
Công nghệ 

thông tin  15 0 
86/QĐ-

ĐHPT 
21/02/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2011 

2 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 
13 0 

86/QĐ-

ĐHPT 
21/02/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2015 

3 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7340301 Kế Toán 13 0 
86/QĐ-

ĐHPT 
21/02/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2011 

4 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7340201 
Tài chính 

ngân hàng 13 0 
86/QĐ-

ĐHPT 
21/02/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2015 

5 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7380107 
Luật kinh 

tế 15 0 
20/QĐ-

ĐHPT 
14/02/2019 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 
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6 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7220201 
Ngôn Ngữ 

Anh  25 0 
86/QĐ-

ĐHPT 
21/02/2011 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2015 

7 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7810201 
Quản trị 

khách sạn 20 0 
15/QĐ-

ĐHPT 
13/01/2015 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

8 

LT từ 

CĐ lên 

ĐH 

7810103 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

15 0 
15/QĐ-

ĐHPT 
13/01/2015 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

9 
LT từ TC 

lên ĐH 
7480201 

Công nghệ 

thông tin  10 14 
27/QĐ-

ĐHPT 
27/01/2018 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

1

0 

LT từ TC 

lên ĐH 
7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 
13 10 

27/QĐ-

ĐHPT 
27/01/2018 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

1

1 

LT từ TC 

lên ĐH 
7340301 Kế Toán 13 10 

27/QĐ-

ĐHPT 
27/01/2018 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

1

2 

LT từ TC 

lên ĐH 
7340201 

Tài chính 

ngân hàng 13 10 
27/QĐ-

ĐHPT 
27/01/2018 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

1

3 

LT từ TC 

lên ĐH 
7380107 

Luật kinh 

tế 15 10 
20/QĐ-

ĐHPT 
14/02/2019 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

1

4 

LT từ TC 

lên ĐH 
7220201 

Ngôn Ngữ 

Anh  25 20 
27/QĐ-

ĐHPT 
27/01/2018 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 
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1

5 

LT từ TC 

lên ĐH 
7810201 

Quản trị 

khách sạn 20 10 
27/QĐ-

ĐHPT 
27/01/2018 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

1

6 

LT từ TC 

lên ĐH 
7810103 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

15 10 
27/QĐ-

ĐHPT 
27/01/2018 

Trường 

Đại học 

Phan 

Thiết 

2021 

3.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

3.5.1. Liên thông từ TC, CĐ lên ĐH hệ chính quy 

a) Liên thông từ TC lên ĐH hệ chính quy: 

Tiêu chí xét tuyển như ĐH hệ chính quy 

b) Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ chính quy: 

Thí sinh đạt một trong các tiêu chí xét tuyển sau: 

+ Điểm trung bình chung học tập toàn khóa bậc cao đẳng đạt từ 5.0 trở lên (theo thang 

điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4). 

+ Điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 5.5 điểm 

trở lên. 

+ Điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 

đạt từ 5.5 điểm trở lên. 

+ Điểm trung bình 3 môn cao nhất trong các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, học kỳ 1,2 

lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5.5 trở lên. 

3.5.2. Liên thông từ TC lên ĐH hệ vừa làm vừa học (VLVH) 

Tiêu chí xét tuyển như ĐH hệ vừa làm vừa học. 

3.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

Mã trường: DPT 

3.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển: 

3.7.1. Thời gian xét tuyển: Trường Đại học Phan Thiết tổ chức xét tuyển sinh liên thông TC, 

CĐ lên đại học hai đợt trong năm: 

+ Đợt 1: dự kiến vào tháng 07/2021 

+ Đợt 2: dự kiến vào tháng 11/2021 

3.7.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng QLĐT hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:  

Phòng QLĐT - Trường Đại học Phan Thiết số 225 Nguyễn Thông – Phú Hài – Phan 

Thiết – Bình Thuận 

3.8. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng /SV. 

3.9. Học phí dự kiến; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 

3.9.1. Học phí dự kiến:  600.000 đồng – 750.000 đồng/1 tín chỉ. 

3.9.2. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo quy định hiện hành. 
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4. Tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non các 

hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học đối với người có bằng CĐ; ĐH. 

4.1. Đối tượng tuyển sinh: 

Thí sinh đã tốt nghiệp một bằng đại học không phân biệt loại hình đào tạo  

4.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước 

4.3. Phương thức tuyển sinh 

Trường Đại học Phan Thiết tổ chức xét tuyển căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy 

của ngành đào tạo thứ nhất trình độ đại học. 

4.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

S

T

T 

Mã 

ngành 

Tên 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Chính 

quy 

(dự 

kiến) 

Số QĐ đào tạo  

bằng tốt nghiệp 

đại học thứ hai 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

QĐ 

Cơ quan 

có TQ 

cho phép 

hoặc 

trường 

tự chủ 

QĐ 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1 7480201 
Công nghệ 

thông tin 15 
6133/BGDĐT-

GDĐH 
28/10/2014 Bộ GDĐT 2021 

2 7340101 
Quản trị 

kinh doanh 40 
6133/BGDĐT-

GDĐH 
28/10/2014 Bộ GDĐT 2021 

3 7340301 Kế Toán 20 
6133/BGDĐT-

GDĐH 
28/10/2014 Bộ GDĐT 2021 

4 7340201 
Tài chính 

ngân hàng 20 
6133/BGDĐT-

GDĐH 
28/10/2014 Bộ GDĐT 2021 
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5 7220201 
Ngôn Ngữ 

Anh 80 
6133/BGDĐT-

GDĐH 
28/10/2014 Bộ GDĐT 2016 

4.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

Thí sinh tốt nghiệp đại học thứ nhất không phân biệt loại hình đào tạo có: 

+ Điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 10: từ 5,0 trở lên. 

+ Điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 4: từ 2,0 trở lên. 

4.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKDT vào các ngành của trường: 

STT Ngành đào tạo Mã ngành 

1 Công nghệ thông tin 7480201 

2 Kế toán 7340301 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 

4 Ngôn ngữ Anh 7220201 

5 Tài chính ngân hàng 7340201 

4.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện 

xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo... 

4.7.1. Thời gian xét tuyển: Trường Đại học Phan Thiết tổ chức xét tuyển đại học văn bằng thứ 

2, hai đợt trong năm: 

+ Đợt 1: dự kiến vào tháng 07/2021 

+ Đợt 2: dự kiến vào tháng 11/2021 

4.7.2. Hình thức nộp hồ sơ: 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp Phòng QLĐT hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:  

Phòng QLĐT - Trường Đại học Phan Thiết số 225 Nguyễn Thông – Phú Hài – Phan 

Thiết – Bình Thuận 

4.8. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/SV. 

4.9. Học phí dự kiến; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 

4.9.1. Học phí dự kiến:  600.000 đồng – 750.000 đồng/1 tín chỉ. 

4.9.2. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo quy định hiện hành 

5. Tuyển sinh đặt hàng trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Gíao dục Mầm 

non cho các hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học. 

Trường Đại học Phan Thiết không tuyển sinh 

 

Cán bộ kê khai Bình Thuận, ngày    tháng      năm 2021 

Lê Văn Sáng HIỆU TRƯỞNG 

08 2345 32 92 

lvsang@upt.edu.vn 

  PGS. TS Võ Khắc Thường 


